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PHẦN I 
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TÔI TIN KÍNH  

CHÚA THÁNH THẦN LÀ THIÊN CHÚA 
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Gặp gỡ 1 

Chúa Thánh Thần Là Thiên Chúa  

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 

 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 14,16-17a 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ      

 

Những gợi ý  

1. Chúa Giêsu đã hứa xin Chúa Cha ban ai xuống ở cùng chúng ta luôn 

mãi?  

2. Ai đã hứa xin Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần xuống ở cùng chúng ta 

luôn mãi?  

3. Chúa Giêsu đã hứa xin ai ban Chúa Thánh Thần xuống ở cùng chúng ta 

luôn mãi?  

4. Chúa Thánh Thần thƣờng đƣợc gọi là Đấng Ban điều gì?  

5. Chúa Thánh Thần thƣờng đƣợc diễn tả bằng biểu tƣợng Nƣớc gì?  

6. Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, bởi Đức Chúa Cha và Đức 

Chúa Con mà ra, đƣợc thế nào và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức 

Chúa Con?  

7. Chúa Thánh Thần thƣờng đƣợc diễn tả bằng biểu tƣợng con gì?  

8. Ngôi Ba Thiên Chúa là ai?  

9. Ai thƣờng đƣợc gọi là Đấng Bảo Trợ?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
  

“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ 

khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật.” 

Tin mừng thánh Gioan 14,16-17a 
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Gặp gỡ 2 

Chúa Thánh Thần Trong Cựu Ƣớc  

 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 

 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu sách Isaia 11,2 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ     Những gợi ý  

 
1. Chúa Thánh Thần đã dùng các ngôn sứ chuẩn bị cho dân Chúa đón nhận ai?   

2. Cựu Ƣớc giới thiệu Chúa Thánh Thần là sự khôn ngoan của ai?  

3. Ơn thứ năm của Chúa Thánh Thần là ơn gì?  

4. Ơn thứ ba của Chúa Thánh Thần là ơn gì?  

5. Cựu Ƣớc giới thiệu Chúa Thánh Thần là sự gì của Thiên Chúa?   

6. Ơn thứ bảy của Chúa Thánh Thần là ơn biết kính sợ ai?  

7. Chúa Thánh Thần đã dùng những ai để chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế 

đến?  

8. Ai đã linh hứng cho các ngôn sứ nói nhân danh Thiên Chúa và chuẩn bị 

cho dân Chúa đón nhận Đấng Cứu Thế?  

9. Ơn khôn ngoan, ơn biết lo liệu … do ai ban cho chúng ta?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này:  

thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh,  

thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa.” 

Sách Ngôn sứ Isaia 11,2 
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Gặp gỡ 3 

Chúa Thánh Thần  

Trong Cuộc Đời Chúa Giêsu và Hội Thánh   
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Tin mừng Thánh Luca 4,18a 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ      

Những gợi ý 

1. Ai hằng hƣớng dẫn đời 

sống và hoạt động của 

Chúa Giêsu từ lúc Nhập 

thể đến khi Phục sinh?  

2. Ai đã đƣợc ban cho các 

môn đệ trong ngày Chúa 

Giêsu Phục sinh?  

3. Chúa Thánh Thần dạy 

các Kitô hữu làm gì?  

4. Chúa Thánh Thần hằng 

hƣớng dẫn đời sống và 

hoạt động của Chúa Giêsu 

từ lúc Nhập thể đến khi 

nào?  

5. Chúa Thánh Thần đã 

đƣợc ban tràn đầy trên các 

môn đệ trong ngày lễ gì?  

6. Chúa Thánh Thần giúp 

các Kitô hữu sẵn sàng đón 

nhận ai?  

7. Chúa Thánh Thần hằng 

hƣớng dẫn đời sống và 

hoạt động của ai từ lúc 

Nhập thể đến khi Phục sinh?  

8. Ai xây dựng, ban sức sống và thánh hóa Hội Thánh?  

9. Ai giúp đỡ các Kitô hữu sẵn sàng đón nhận Thiên Chúa?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,  

để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.” 

Tin mừng Thánh Luca 4,18a 
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Gặp gỡ 4 

Chỉ Có Một Thiên Chúa Duy Nhất 

Là Cha và Con và Thánh Thần  

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 28,19  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ      

Những gợi ý 

1. Ai tỏ cho 

chúng ta biết 

mầu nhiệm Một 

Chúa Ba Ngôi?  

2. Ba Ngôi có cùng 

một hoạt động duy 

nhất, nhƣng mỗi 

Ngôi biểu lộ một 

nét riêng biệt: 

Chúa Thánh Thần 

làm gì?  

3. Trƣớc và sau 

mỗi công việc, 

chúng ta nên làm dấu thánh giá để luôn sống và làm việc trong ai?  

4. Ba Ngôi có cùng một hoạt động duy nhất, nhƣng mỗi Ngôi biểu lộ một 

nét riêng biệt: Chúa Con làm gì?  

5. Ba Ngôi có cùng một hoạt động duy nhất, nhƣng mỗi Ngôi biểu lộ một 

nét riêng biệt: Chúa Cha làm gì?  

6. Thiên Chúa tỏ cho chúng ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi để mời 

gọi chúng ta thông phần vào điều gì của chính Ba Ngôi Thiên Chúa?  

7. Thiên Chúa tỏ cho chúng ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi để mời 

gọi chúng ta thông phần vào sự sống của chính Ba Ngôi Thiên Chúa, đồng 

thời góp phần làm cho gia đình, dân tộc và Hội Thánh thành cộng đoàn thế 

nào theo khuôn mẫu Thiên Chúa Ba Ngôi?  

8. Để luôn kết hợp với Chúa Ba Ngôi, chúng ta nên làm gì trƣớc và sau 

mỗi công việc?  

9. Mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo là mầu nhiệm nào?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa 

cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” 

Tin mừng thánh Mátthêu 28,19 
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Gặp gỡ 5 

Làm Tròn Bổn Phận 
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Luca 2,52 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ      

 Những gợi ý 

1. Điều gì là việc mỗi 

ngƣời phải làm tròn, tùy 

theo vai trò của mình 

trong gia đình và xã hội?  

2. Mỗi ngƣời phải chu 

toàn bổn phận của mình, 

không đƣợc làm gì hoặc 

tìm cách đùm đẩy để 

ngƣời khác làm thay?  

3. Vị thánh nào đã có lý 

khi nặng lời quở trách 

những ngƣời có thái độ 

„việc mình thì lƣời, việc 

ngƣời thì siêng‟?  

4. Cố gắng làm tròn bổn 

phận là dấu hiệu của 

ngƣời thế nào?  

5. Ý Chúa đƣợc biểu lộ qua việc bổn phận, cho nên chu toàn bổn phận 

chính là con đƣờng gì?  

6. Việc bổn phận trong ngày luôn chu toàn, sẽ giúp tâm hồn chúng ta đƣợc 

vui vẻ và thế nào?  

7. Mỗi tối nên làm gì lại xem đã thực hiện bổn phận trong ngày ra sao?  

8. Trong bất cứ con đƣờng nên thánh nào, điều quan trọng nhất vẫn luôn là 

làm tròn điều gì hằng ngày của mình?  

9. Điều gì đƣợc biểu lộ qua việc bổn phận, cho nên chu toàn bổn phận 

chính là con đƣờng nên thánh?  
 

Ô chữ này gồm có 9 gợi ý được xếp ngang và dọc. Chủ đề của ô chữ là 

những ký tự ở ô được tô đậm. Chủ đề của ô chữ này là gì? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Người đi xuống cùng với cha mẹ,  

trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài.” 

Tin mừng thánh Luca 2,52 
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Gặp gỡ 5A 

Ôn tập 1 (Gặp gỡ 1-5) 
  

I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp gỡ 1-5) 
 

1. “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Ngƣời sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác 

đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật.” (Ga 14,16-17a) 

2. “Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, 

thần khí mƣu lƣợc và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa.” (Is 11,2) 

3. “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan 

báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.” (Lc 4,18a) 

4. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ 

nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28,19) 

5. “Ngƣời đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các 

ngài.” (Lc 2,52) 
 

II. Ghi Nhớ 
 

 Em hãy tìm xem những cụm từ này được trích từ Sách Thánh nào. 
 

1. “Đó là Thần Khí sự thật.”  

2. “Thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mƣu lƣợc và dũng mãnh, thần 

khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa.”  

3. “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan 

báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.”  

4. “Anh em làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 

Thánh Thần.”  

5. “Ngƣời đi xuống cùng với cha mẹ và hằng vâng phục các ngài.”  
 

 

III. Điền Vào Chỗ Trống 
 

Em hãy điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa 
 

1. “Thầy sẽ xin … … … … …  và Ngƣời sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ 

khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là … … … … …  .” (Ga 14,16-17a) 

2. “… … … … …  sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần 

khí mƣu lƣợc và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và … … … … …  .” (Is 11,2) 

3. “… … … … …   ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan 

báo … … … … …  cho kẻ nghèo hèn.” (Lc 4,18a) 

4. “Anh em hãy đi và làm cho … … … … …  trở thành môn đệ, làm … … … … 

…  cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28,19) 

5. “Ngƣời đi xuống cùng với cha mẹ, trở về … … … … …  và hằng … … … 

… …   các ngài.” (Lc 2,52) 
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Gặp gỡ 5A 

Ôn tập 2 (Gặp gỡ 1-5) 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. Chúa Thánh Thần thƣờng đƣợc gọi bằng những danh hiệu nào? 

  a. Đấng Bảo Trợ.      b. Đấng An Ủi. 

  c. Đấng Ban Sự Sống.     d. Cả a, b và c đúng.  
 

02. Chúa Thánh Thần không đƣợc diễn tả bằng biểu tƣợng nào? 

  a. Chim Bồ Câu.      b. Việc Xức Dầu. 

  c. Nƣớc Hằng Sống.      d. Chim Bồ Nông. 
 

03. Ai là Ngôi Ba Thiên Chúa?  

  a. Đức Chúa Cha.      b. Đức Chúa Con. 

  c. Chúa Thánh Thần.      d. Ba Ngôi Thiên Chúa. 
 

04. Cựu Ƣớc giới thiệu Chúa Thánh Thần là gì của Thiên Chúa? 

  a. Sự khôn ngoan.      b. Hơi thở. 

  c. Quyền năng.       d. Cả a, b và c đúng.  
 

05. Ơn nào không thuộc 7 ơn Chúa Thánh Thần? 

  a. Ơn thông minh.       b. Ơn sức mạnh. 

  c. Ơn toàn xá.       d. Ơn biết kính sợ Thiên Chúa. 
 

06. Chúa Thánh Thần hoạt động nơi các Kitô hữu thế nào? 

  a. Giúp các Kitô hữu sẵn sàng đón nhận Thiên Chúa. 

  b. Dạy các Kitô hữu cầu nguyện. 

  c. Giúp các Kitô hữu sống cho ngƣời khác. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

07. Chúa Thánh Thần hoạt động trong Hội Thánh thế nào? 

  a. Xây dựng Hội Thánh.     b. Ban sức sống cho Hội Thánh. 

  c. Thánh hóa Hội Thánh.     d. Cả a, b và c đúng.  
 

08. Mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo là mầu nhiệm nào? 

  a. Mầu nhiệm Nhập thể.     b. Mầu nhiệm Phục sinh. 

  c. Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi.   d. Cả a, b và c đúng.  
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09. Ba Ngôi có cùng một hoạt động duy nhất, nhƣng mỗi Ngôi biểu lộ một 

nét riêng biệt: Chúa Cha tạo dựng, Chúa Thánh Thần thánh hóa, Chúa 

Con làm gì?  

  a. Rao giảng Lời Chúa.     b. Làm nhiều phép lạ. 

  c. Cứu chuộc.       d. Dạy dỗ con ngƣời. 
 

10. Cố gắng làm tròn bổn phận là dấu hiệu của ngƣời gì?  

  a. Ngƣời yêu Chúa.      b. Ngƣời trƣởng thành. 

  c. Ngƣời chủ gia đình.     d. Ngƣời lãnh đạo. 
 

II. Ô Chữ 

Những gợi ý  

1. Ba Ngôi có cùng một hoạt động 

duy nhất, nhƣng mỗi Ngôi biểu lộ 

một nét riêng biệt: Chúa Con làm 

gì?  

2. Ai tỏ cho chúng ta biết mầu 

nhiệm Một Chúa Ba Ngôi?  

3. Chúa Thánh Thần đã dùng các 

ngôn sứ chuẩn bị cho dân Chúa 

đón nhận ai?  

4. Để luôn kết hợp với Chúa Ba 

Ngôi, chúng ta nên làm gì trƣớc và 

sau mỗi công việc?  

5. Cố gắng làm tròn bổn phận là dấu hiệu của ngƣời thế nào?  

6. Ơn thứ bảy của Chúa Thánh Thần là ơn biết kính sợ ai?  

7. Ai thƣờng đƣợc gọi là Đấng Bảo Trợ?  

8. Trƣớc và sau mỗi công việc, chúng ta nên làm dấu thánh giá để luôn sống và 

làm việc trong ai?  

9. Ai hằng hƣớng dẫn đời sống và hoạt động của Chúa Giêsu từ lúc Nhập thể 

đến khi Phục sinh?  

10. Chúa Thánh Thần đã đƣợc ban tràn đầy trên các môn đệ trong ngày lễ gì?  

11. Chúa Thánh Thần giúp các Kitô hữu sẵn sàng đón nhận ai?  

12. Trong bất cứ con đƣờng nên thánh nào, điều quan trọng nhất vẫn luôn là 

làm tròn điều gì hằng ngày của mình?  

13. Ai là Ngôi Ba Thiên Chúa?  
 

Hàng dọc :  

Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 



18  - Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 3 Giáo phận Banmêthuột  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHẦN II 
 

+++++++ 

 

TÔI TIN HỘI THÁNH  
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Gặp gỡ 6 

Hội Thánh Trong Chƣơng Trình Cứu Độ Của Thiên Chúa   
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Sách ngôn sứ Êdêkien 36,24a.28b 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ     Những gợi ý  

1. Hội Thánh là cộng đoàn 

những ngƣời đƣợc ai kêu 

gọi và quy tụ?  

2. Hội Thánh là cộng đoàn 

những ngƣời đƣợc Thiên 

Chúa kêu gọi và quy tụ, để 

nhờ đức tin và bí tích gì họ 

trở thành Dân Thiên Chúa? 

(Đọc từ dƣới lên)  

3. Hội Thánh là cộng đoàn 

những ngƣời đƣợc Thiên 

Chúa kêu gọi và quy tụ, để 

nhờ đức tin và Bí tích Rửa 

tội, họ trở thành Dân của ai?  

4. Hội Thánh là cộng đoàn những ngƣời đƣợc Thiên Chúa kêu gọi và quy tụ, 

để nhờ đức tin và Bí tích Rửa tội, họ trở thành thân thể của ai? (Đọc trừ phải 

qua trái)  

5. Hội Thánh là cộng đoàn những ngƣời đƣợc Thiên Chúa kêu gọi và quy tụ, 

để nhờ đức tin và Bí tích Rửa tội, họ là gì của Chúa Thánh Thần?  

6. Dân riêng là hình ảnh báo trƣớc Thiên Chúa sẽ thiết lập dân mới của Ngài 

là ai? (Xéo, đọc từ dƣới lên)  

7. Thiên Chúa đã lập một dân riêng để chuẩn bị cho ai ra đời? (Đọc trừ phải 

qua trái)  

8. Ai đã loan báo Nƣớc Thiên Chúa, tuyển chọn 12 tông đồ làm nền móng 

Hội Thánh?  

9. Sứ mạng của Hội Thánh là loan truyền Nƣớc Thiên Chúa mà ai đã khởi 

đầu?  
 

Ô chữ này gồm có 9 gợi ý được xếp ngang, dọc, xéo, ngược và xuôi. Chủ 

đề của ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm. Chủ đề của ô chữ này là gì?   
 

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại  

từ khắp các nước. Các ngươi sẽ là dân của Ta.  

Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi.” 

Sách ngôn sứ Êdêkien 36,24a.28b 



21 -  Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

  

 

Gặp gỡ 7 

Mầu Nhiệm Hội Thánh  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Thƣ 1 Phêrô 2,9a 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ      

Những gợi ý 

1. Mọi 

ngƣời trong 

Hội Thánh 

đƣợc ai liên 

kết với Chúa 

Kitô và với 

nhau, tạo 

thành một 

thân thể duy 

nhất mà 

Chúa Kitô là 

Đầu?  

2. Ai muốn 

thánh hóa và 

cứu độ mọi 

ngƣời không phải cách riêng rẽ, nhƣng quy tụ họ thành một dân duy nhất?  

3. Mọi ngƣời trong Hội Thánh đƣợc Chúa Thánh Thần liên kết với Chúa 

Kitô và với nhau, tạo thành một thân thể duy nhất mà ai là Đầu?  

4. Chúa Thánh Thần không ngừng xây dựng, thánh hóa và đổi mới Hội 

Thánh bằng điều gì, cùng các Bí tích và ân sủng của Ngài?  

5. Hội Thánh vừa hữu hình, vừa thiêng liêng mà chỉ có con mắt nào mới 

nhận ra đƣợc?  

6. Hội Thánh là Bí tích của điều gì?  

7. Chúa Thánh Thần không ngừng xây dựng, thánh hóa và đổi mới ai bằng 

Lời Chúa, các Bí tích và ân sủng của Ngài?  

8. Hội Thánh là Đền thờ của ai?  

9. Ai không ngừng xây dựng, thánh hóa và đổi mới Hội Thánh bằng Lời 

Chúa, các Bí tích và ân sủng của Ngài?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, 

dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Ngài.” 

Thƣ 1 Phêrô 2,9a 
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Gặp gỡ 8 

Hội Thánh Duy Nhất  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Thƣ Êphêsô 4,3 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ      

Những gợi ý  

1. Hội Thánh có đặc 

tính duy nhất vì Hội 

Thánh có một đức 

tin, một đức cậy, 

một đức mến, một 

đời sống gì?  

2. Hội Thánh có đặc 

tính gì vì Hội Thánh 

có một đức tin, một 

đức cậy, một đức 

mến…?  

3. Đặc tính đầu tiên 

của Hội Thánh là gì?  

4. Các Kitô hữu phải 

cầu nguyện, sám hối, đối thoại cho sự gì của Hội Thánh?  

5. Hội Thánh có đặc tính Duy nhất vì Hội Thánh có Đấng sáng lập là ai?  

6. Để cho sự hợp nhất của Hội Thánh, ngoài sám hối, đối thoại và hiểu biết 

lẫn nhau, các Kitô hữu còn cần phải làm gì?  

7. Hội Thánh có đặc tính Duy nhất vì Hội Thánh có nguồn gốc và khuôn 

mẫu là ai?   

8. Đặc tính thứ tƣ của Hội Thánh là gì?  

9. Hội Thánh có đặc tính Duy nhất vì Hội Thánh có ai hợp nhất các tín hữu 

với Chúa Kitô?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại,  

bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau.” 

Thƣ Êphêsô 4,3 
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Gặp gỡ 9 

Hội Thánh Thánh Thiện  

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Thƣ 1 Phêrô 1,15-16 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ      

Những gợi ý  

1. Hội Thánh đƣợc ai thánh 

hóa và làm cho có khả năng 

thánh hóa?  

2. Qua Phép Rửa tội, mọi 

Kitô hữu đều đƣợc mời gọi 

nên thánh bằng cách không 

ngừng làm gì?  

3. Một hành động cần phải 

làm vì các thành phần của 

Hội Thánh chƣa đạt tới sự 

thánh thiện trọn vẹn là gì?  

4. Qua Phép Rửa tội, những 

ai đều đƣợc mời gọi nên 

thánh?  

5. Một hành động cần phải 

làm vì các thành phần  của 

Hội Thánh chƣa đạt tới sự 

thánh thiện trọn vẹn là gì?  

6. Hội Thánh bắt nguồn từ 

ai là Đấng Chí Thánh?  

7. Hội Thánh có đặc tính gì 

vì bắt nguồn từ Thiên Chúa 

là Đấng Chí Thánh?  

8. Qua điều gì, mọi Kitô hữu đều đƣợc mời gọi nên thánh?  

9. Hội Thánh đƣợc ai làm cho sống động và phát sinh nhiều hoa trái thánh 

thiện?  

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống  

Đấng Thánh đã kêu gọi anh em, vì có lời Kinh Thánh chép:  

Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh.” 

Thƣ 1 Phêrô 1,15-16 
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Gặp gỡ 10 

Hội Thánh Công Giáo  

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Máccô 16,15 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



28  - Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 3 Giáo phận Banmêthuột  

 

 

 

 

II. Ô CHỮ      

Những gợi ý  

1. Để sống đặc tính 

Công giáo chúng ta 

phải sống thế nào 

giữa đời?  

2. Ai gìn giữ và quản 

lý đầy đủ các phƣơng 

tiện cứu độ?  

3. Để sống đặc tính 

Công giáo chúng ta 

phải cầu nguyện cho 

việc gì?  

4. Những ngƣời chƣa 

nhận biết Chúa Kitô 

nhƣng vẫn sống theo 

điều gì ngay thẳng thì 

cũng có thể đƣợc ơn 

cứu độ?  

5. Hội Thánh có đặc 

tính gì vì  Hội Thánh đƣợc sai đến với muôn dân thuộc mọi thời đại?  

6. Những ngƣời đã đƣợc làm gì đều thuộc về Hội Thánh Công giáo?  

7. Những ngƣời chƣa nhận biết Chúa Kitô nhƣng vẫn sống theo lƣơng tâm 

ngay thẳng thì cũng có thể đƣợc điều gì?  

8. Để sống đặc tính gì chúng ta cần giới thiệu về Chúa cho mọi ngƣời?  

9. Để sống đặc tính Công giáo chúng ta phải làm gì cho việc truyền giáo?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,  

loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” 

Tin mừng thánh Máccô 16,15 
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Gặp gỡ 11 

Hội Thánh Tông Truyền  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Thƣ Êphêsô 2,19b-20 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 



30  - Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 3 Giáo phận Banmêthuột  

 

 

 

 

II. Ô CHỮ      

Những gợi ý  

1. Hội Thánh 

có đặc tính gì 

vì đƣợc xây 

dựng trên nền 

tảng các tông 

đồ?  

2. Hội Thánh 

gìn giữ và lƣu 

truyền điều gì 

của các Tông 

đồ?  

3. Chúng ta 

tiếp nối truyền 

thống các Tông đồ bằng cách góp phần xây dựng gì?  

4. Với các chủ chăn trong Hội Thánh, chúng ta phải làm gì?  

5. Hội Thánh nào có đủ các đặc tính Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và 

Tông truyền?  

6. Hội Thánh tiếp tục đƣợc giáo huấn, thánh hóa và làm gì bởi các Đấng kế 

vị các Tông đồ?  

7. Hội Thánh đƣợc xây dựng trên nền tảng những ai?  

8. Chúng ta tiếp nối truyền thống các Tông đồ bằng cách làm gì với giáo 

huấn của các Tông đồ?  

9. Hội Thánh Công giáo do ai lãnh đạo?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Anh em người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên  

nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ,  

còn đá tảng góc tường là chính Đức Kitô Giêsu.” 

Thƣ Êphêsô 2,19b-20 
 

 



31 -  Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

 

 

Gặp gỡ 12 

Giáo Sĩ Trong Hội Thánh 
   

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Thƣ 1 Phêrô 5,2a 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



32  - Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 3 Giáo phận Banmêthuột  

 

 
 

II. Ô CHỮ      

Những gợi ý 

Hàng ngang 

1. Đức Giáo 

hoàng kế vị 

thánh nào?  

2. Đức Giáo 

hoàng là vị đại 

diện Đức Kitô, 

thủ lãnh Giám 

mục đoàn và là 

gì của toàn thể 

Hội Thánh?  

3. Ai là những 

ngƣời kế vị các 

Tông đồ? (Đọc 

từ phải qua trái) 

4. Đức Giáo hoàng là nguyên  lý và nền tảng cho sự gì của Hội Thánh? 

(Đọc từ phải qua trái) 

Hàng dọc 

5. Phó tế là những ngƣời đƣợc truyền chức thánh, để phục vụ dân Chúa 

qua việc cử hành gì?  

6. Phó tế là những ngƣời đƣợc truyền chức thánh, để phục vụ dân Chúa … 

và thi hành các việc gì? (Đọc từ dƣới lên) 

7. Những ngƣời đã lãnh nhận Bí tích Truyền Chức Thánh gồm các Giám 

mục, linh mục và Phó tế gọi là gì? (Đọc từ dƣới lên) 

8. Ai là những ngƣời tham dự vào chức tƣ tế thừa tác của Giám mục và 

chia sẻ sứ mạng của các ngài?  

9. Đức Giáo hoàng là vị đại diện ai?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó  

cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, 

 nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn.” 

Thƣ 1 Phêrô 5,2a 



33 -  Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

 

 

Gặp gỡ 13 

Giáo Dân Trong Hội Thánh  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu sách Tông đồ Công vụ 2,42 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ     Những gợi ý  

Hàng ngang 

1. Ngƣời giáo dân 

tham dự vào chức 

vụ gì của Đức Kitô 

bằng việc dâng hiến 

toàn bộ cuộc sống 

riêng của mình?  

2. Ai là những Kitô 

hữu đƣợc tham dự 

vào chức vụ Tƣ tế, 

Ngôn sứ và Vƣơng 

đế của Đức Kitô? 

(Đọc từ phải qua 

trái)  

3. Ngƣời giáo dân 

tham dự vào chức vụ Vƣơng đế của Đức Kitô bằng cách chiến thắng điều gì?  

4. Giáo dân là những Kitô hữu đƣợc tham dự vào chức vụ Tƣ tế, Ngôn sứ 

và Vƣơng đế của Đức Kitô, xây dựng điều gì theo ơn gọi riêng của mình?  

5. Giáo dân là những Kitô hữu đƣợc tham dự vào chức vụ Tƣ tế, Ngôn sứ 

và Vƣơng đế của ai?  

6. Ngƣời giáo dân tham dự vào chức vụ gì của Đức Kitô bằng việc đón 

nhận và loan báo Lời của Đức Kitô cho thế giới, qua đời sống chứng tá?  

Hàng dọc 

7. Ngƣời giáo dân tham dự vào chức vụ Vƣơng đế của Đức Kitô bằng cách 

sống thế nào?  

8. Giáo dân là những Kitô hữu đƣợc tham dự vào chức vụ Tƣ tế, Ngôn sứ 

và Vƣơng đế của Đức Kitô, làm chứng cho ai?  

9. Ngƣời giáo dân tham dự vào chức vụ Ngôn sứ của Đức Kitô bằng việc 

đón nhận và loan báo Lời của ai cho thế giới? (Đọc từ dƣới lên) 
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, 

 luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh,  

và cầu nguyện không ngừng.” 

Sách Tông đồ Công vụ 2,42 
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Gặp gỡ 14 

Tu Sĩ Trong Hội Thánh   
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 

 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 19,21 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



36  - Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 3 Giáo phận Banmêthuột  

 

 

 

II. Ô CHỮ      

Những gợi ý 

1. Các tu sĩ là những 

ngƣời Kitô hữu 

muốn bƣớc theo ai 

cách triệt để hơn?  

2. Các tu sĩ làm 

chứng cho niềm hy 

vọng về điều gì?  

3. Các tu sĩ làm 

chứng cho niềm hy 

vọng về Nƣớc Trời, 

qua việc tự hiến trọn 

vẹn cho anh chị em 

và cho ai?  

4. Dấu chỉ cho biết 

mình đƣợc Chúa 

mời gọi là đƣợc 

những ngƣời có 

trách nhiệm làm gì?  

5. Dấu chỉ cho biết mình đƣợc Chúa mời gọi là có ý hƣớng gì?  

6. Các tu sĩ là những ngƣời Kitô hữu muốn bƣớc theo Chúa Giêsu cách 

triệt để hơn, theo những hình thức đã đƣợc ai phê chuẩn?  

7. Một trong ba lời khấn của tu sĩ (Có 9 ký tự) là gì?  

8. Dấu chỉ cho biết mình đƣợc Chúa mời gọi có đủ điều kiện do ai quy 

định?  

9. Đời sống tu sĩ nhắc chúng ta yêu mến ai bằng một tình yêu trọn vẹn 

hơn?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh  

và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.  

Rồi hãy đến theo tôi.” 

Tin mừng thánh Mátthêu 19,21 
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Gặp gỡ 15 

Mầu Nhiệm Hiệp Thông Trong Hội Thánh  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 

 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Thƣ Rôma 12,5b 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 



38  - Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 3 Giáo phận Banmêthuột  

 

 

 

II. Ô CHỮ     Những gợi ý  
 

1. Các tín hữu ở trần gian, 

các linh hồn nơi luyện 

ngục và các thánh trên 

thiên đàng cùng hiệp 

thông trong Đức Kitô và 

chia sẻ mọi điều gì cho 

nhau?   

2. Các tín hữu trong Hội 

Thánh hiệp thông với 

nhau vì họ cùng làm 

thành một gia đình duy 

nhất là Hội Thánh trong 

Đức Kitô, để làm gì và 

tôn vinh Thiên Chúa Ba 

Ngôi?  

3. Các tín hữu ở trần gian, các linh hồn nơi luyện ngục và các thánh trên 

thiên đàng cùng hiệp thông trong ai?  

4. Ngoài việc ca ngợi, các tín hữu còn làm gì nữa với Thiên Chúa Ba 

Ngôi?  

5. Các tín hữu trong Hội Thánh hiệp thông với nhau vì họ cùng làm thành 

một gia đình duy nhất là Hội Thánh trong ai?  

6. Các tín hữu noi gƣơng đời sống thánh thiện của các thánh và xin các 

ngài làm gì cùng Chúa cho mình?  

7. Các tín hữu dâng việc lành phúc đức để làm gì cho các linh hồn trong 

luyện ngục?  

8. Các tín hữu dâng việc lành phúc đức cầu nguyện cho các linh hồn đang 

ở trong đâu?  

9. Các tín hữu noi gƣơng đời sống gì của các thánh?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Trong Đức Kitô, mỗi người liên đới với những người khác  

như những bộ phận của một thân thể.” 

Thƣ Rôma 12,5b 
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Gặp gỡ 16 

Hội Thánh Là Mẹ Và Là Thầy 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 

 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 28,19-20 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ      

Những gợi ý  

1. Điều Răn thứ 

nhất của Hội 

Thánh dạy 

chúng ta dự lễ và 

kiêng việc xác 

ngày nào cùng 

các ngày lễ 

buộc?  

2. Hội Thánh 

dạy chúng ta đón 

nhận điều gì?  

3. Ngƣời tín hữu 

có bổn phận tích 

cực tìm hiểu và 

vâng nghe các giáo huấn của ai với tình con thảo?  

4. Điều Răn thứ ba của Hội Thánh dạy chúng ta phải làm gì trong mùa 

Phục Sinh?  

5. Hội Thánh là Mẹ và là Thầy, vì Hội Thánh sinh thành, dƣỡng dục ngƣời 

tín hữu trong đời sống gì?  

6. Điều Răn thứ năm của Hội Thánh dạy chúng ta phải đóng góp cho các 

nhu cầu gì của Hội Thánh theo khả năng của mình?  

7. Điều Răn thứ hai của Hội Thánh dạy chúng ta phải làm gì trong một 

năm ít là một lần?  

8. Điều Răn thứ tƣ của Hội Thánh dạy chúng ta phải ăn chay và làm gì 

trong những ngày Hội Thánh buộc?  

9. Hội Thánh dạy chúng ta học hỏi mẫu gƣơng gì của Đức Mẹ và các 

thánh?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa 

cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 

 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.  

Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” 

Tin mừng thánh Mátthêu 28,19-20 
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Gặp gỡ 17 

Đức Maria, Mẹ Hội Thánh  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 19,26 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ      

Những gợi ý  

1. Gọi Đức Maria 

là Mẹ Hội Thánh 

và Mẹ đã sinh ra ai 

là đầu Hội Thánh?  

2. Thiên Chúa đã 

ban cho Mẹ đặc ân 

làm Mẹ của ai?  

3. Trên thánh giá, 

Chúa Giêsu đã trối 

Đức Maria là Mẹ 

Hội Thánh qua 

thánh tông đồ nào?  

4. Để tỏ lòng tôn 

kính và yêu mến 

Đức Mẹ, chúng ta 

năng lần chuỗi gì?  

5. Thiên Chúa đã 

ban cho Mẹ đặc ân 

cả hồn lẫn xác thế nào?  

6. Mẹ Maria là Mẹ Hội Thánh, đồng thời là tấm gƣơng hoàn hảo cho ai về 

đức tin và đức mến?  

7. Để tỏ lòng tôn kính và yêu mến Đức Mẹ, chúng ta noi gƣơng bắt chƣớc 

các điều gì của Mẹ?  

8. Thiên Chúa đã ban cho Mẹ đặc ân Vô Nhiễm điều gì?  

9. Thiên Chúa đã ban cho Mẹ đặc ân trọn đời thế nào?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh,  

Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” 

Tin mừng thánh Gioan 19,26 
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Gặp gỡ 18 

Ôn tập 1 (Gặp gỡ 6-17) 
  

I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp gỡ 6-17) 
 

1. “Ta sẽ đem các ngƣơi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngƣơi lại từ 

khắp các nƣớc. Các ngƣơi sẽ là dân của Ta. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa 

các ngƣơi.” (Ed 36,24a.28b) 

2. “Anh em là giống nòi đƣợc tuyển chọn, là hàng tƣ tế vƣơng giả, là dân 

thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Ngài.” 

(1Pr 2,9a) 

3. “Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng 

cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau.” (Ep 4,3) 

4. “Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng 

Thánh đã kêu gọi anh em, vì có lời Kinh Thánh chép: Hãy sống thánh 

thiện, vì Ta là Đấng Thánh.” (1Pr 1,15-16) 

5. “Anh em hãy đi khắp tứ phƣơng thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi 

loài thọ tạo.” 

(Mc 16,15) 

6. “Anh em ngƣời nhà của Thiên Chúa, bởi đã đƣợc xây dựng trên nền 

móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tƣờng là chính Đức 

Kitô Giêsu.” (Ep 2,19b-20) 

7. “Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh 

em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cƣỡng, nhƣng hoàn toàn tự nguyện 

nhƣ Thiên Chúa muốn.” (1Pr5,2a) 

8. “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp 

thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không 

ngừng.” (Cv 2,42) 

9. “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem 

cho ngƣời nghèo, anh sẽ đƣợc một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo 

tôi.”(Mt 19,21) 

10. “Trong Đức Kitô, mỗi ngƣời liên đới với những ngƣời khác nhƣ những 

bộ phận của một thân thể.” (Rm 12,5b) 

11. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa 

cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ 

tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh 

em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,19-20) 
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12. “Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thƣơng mến đứng bên cạnh, Đức 

Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thƣa Bà, đây là con của Bà.” (Ga 19,26) 

 

II. Ghi Nhớ 
 

 Em hãy tìm xem những cụm từ này được trích từ Sách Thánh nào. 
 

1. “Các ngƣơi sẽ là dân của Ta. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngƣơi.”  

2. “Anh em là giống nòi đƣợc tuyển chọn, là hàng tƣ tế vƣơng giả, là dân 

thánh, dân riêng của Thiên Chúa.”  

3. “Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại.”  

4. “Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở.”  

5. “Loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”  

6. “Đá tảng góc tƣờng là chính Đức Kitô Giêsu.” 

7. “Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh 

em … nhƣ Thiên Chúa muốn.”  

8. “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp 

thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không 

ngừng.”  

9. “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem 

cho ngƣời nghèo.” 

10. “Trong Đức Kitô, mỗi ngƣời liên đới với những ngƣời khác nhƣ những 

bộ phận của một thân thể.”  

11. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa 

cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”  

12. “Thƣa Bà, đây là con của Bà.”  

 

III. Ô Chữ 

Những gợi ý  
 

01. Ta sẽ đem các ngƣơi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngƣơi lại từ 

khắp các nƣớc. Các ngƣơi sẽ là dân của Ta. Còn Ta, Ta sẽ là gì của các 

ngƣơi? (Ed 36,24a.28b) 

02. Anh em ngƣời nhà của Thiên Chúa, bởi đã đƣợc xây dựng trên nền 

móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tƣờng là chính ai? (Ep 

2,19b-20) 
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03. Trong ai, mỗi 

ngƣời liên đới 

với những ngƣời 

khác nhƣ những 

bộ phận của một 

thân thể? (Rm 

12,5b) 

04. Và đây, Thầy 

ở cùng anh em 

mọi ngày cho đến 

khi nào? (Mt 

28,19-20) 

05. Anh em hãy 

thiết tha duy trì 

sự gì mà Thần 

Khí đem lại, bằng 

cách ăn ở thuận 

hoà gắn bó với 

nhau? (Ep 4,3) 

06. Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp 

thông với nhau, siêng năng tham dự việc gì, và cầu nguyện không ngừng? 

(Cv 2,42) 

07. Anh em hãy đi khắp tứ phƣơng thiên hạ, loan báo điều gì cho mọi loài 

thọ tạo? (Mc 16,15) 

08. Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh 

em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cƣỡng, nhƣng hoàn toàn tự nguyện 

nhƣ ai muốn? (1Pr 5,2a) 

09. “Thƣa Bà, đây là con của Bà.” Đây là lời của ai? (Ga 19,26) 

10. Nếu anh muốn nên thế nào, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho 

ngƣời nghèo, anh sẽ đƣợc một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi? 

(Mt 19,21) 

11. Anh em là giống nòi đƣợc tuyển chọn, … là dân riêng của Thiên Chúa, 

để làm gì những kỳ công của Ngài? (1Pr 2,9a) 

12. Có lời gì chép: Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh? (1Pr 1,15-

16) 
 

Hàng dọc :  

Chủ đề của ô chữ này là gì?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Gặp gỡ 18 

Ôn tập 2 (Gặp gỡ 6-17) 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. Hội Thánh là cộng đoàn những ngƣời đƣợc Thiên Chúa kêu gọi và quy 

tụ, để nhờ đức tin và Bí tích gì họ trở thành Dân Thiên Chúa? 

  a. Bí tích Thêm Sức.      b. Bí tích Thánh Thể. 

  c. Bí tích Rửa Tội.      d. Bí tích Sám Hối. 
 

02. Chúa Thánh Thần không ngừng xây dựng, thánh hóa và đổi mới Hội 

Thánh bằng những điều gì? 

  a. Lời Chúa.       b. Các Bí Tích. 

  c. Ân sủng.       d. Cả a, b và c đúng.  
 

03. Các Kitô hữu phải làm gì cho sự hợp nhất của Hội Thánh? 

  a. Cầu nguyện.       b. Sám hối. 

  c. Đối thoại và hiểu biết lẫn nhau.   d. Cả a, b và c đúng.  
 

04. Vì sao Hội Thánh có đặc tính Thánh thiện? 

  a. Hội Thánh bắt nguồn từ Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh. 

  b. Hội Thánh đƣợc Đức Kitô thánh hóa và làm cho có khả năng thánh hóa. 

  c. Hội Thánh đƣợc Chúa Thánh Thần làm cho sống động và phát sinh 

nhiều hoa trái thánh thiện. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

05. Câu nào không thuộc đặc tính Công giáo của Hội Thánh? 

  a. Hội Thánh loan báo toàn bộ chân lý đức tin và đức tin toàn vẹn. 

  b. Hội Thánh gìn giữ và quản lý đầy đủ các phƣơng tiện cứu độ. 

  c. Hội Thánh đƣợc Đức Kitô thánh hóa và có khả năng thánh hóa. 

  d. Hội Thánh đƣợc sai đến với muôn dân thuộc mọi thời đại. 
 

06. Chúng ta tiếp nối truyền thống các Tông đồ bằng những cách nào? 

  a. Trung thành với giáo huấn của các Tông đồ. 

  b. Vâng phục các chủ chăn trong Hội Thánh. 

  c. Góp phần xây dựng Hội Thánh. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
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07. Đức Giáo Hoàng là Giám mục Rôma, kế vị thánh Phêrô, là gì của Hội 

Thánh? 

  a. Nguyên lý và nền tảng cho sự hiệp nhất. 

  b. Vị đại diện Đức Kitô, thủ lãnh Giám mục đoàn. 

  c. Mục tử của toàn thể Hội Thánh.   d. Cả a, b và c đúng.  
 

08. Ngƣời giáo dân tham dự vào chức vụ Vƣơng đế của Đức Kitô bằng 

việc gì? 

  a. Sống thánh thiện.      b. Chiến thắng tội lỗi. 

  c. Phục vụ cộng đoàn.     d. Cả a, b và c đúng.  
 

09. Tu sĩ là những Kitô hữu muốn bƣớc theo Chúa Giêsu cách triệt để hơn 

nên đã tự nguyện sống thế nào? 

  a. Sống khiết tịnh.      b. Sống nghèo khó. 

  c. Sống vâng phục.      d. Cả a, b và c đúng.  
 

10. Tất cả các tín hữu trong Hội Thánh làm thành một gia đình duy nhất là 

Hội Thánh trong Đức Kitô, để làm gì? 

  a. Để ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. 

  b. Để sống hạnh phúc giữa đời. 

  c. Để giúp đỡ lẫn nhau một cách tốt đẹp. 

  d. Để chia sẻ vật chất với nhau. 
 

11. Hội Thánh nuôi dƣỡng đời sống đức tin của chúng ta thế nào? 

  a. Dạy chúng ta đón nhận Lời Chúa. 

  b. Giúp chúng ta lãnh nhận ân sủng từ các Bí tích. 

  c. Học hỏi những mẫu gƣơng thánh thiện của Đức Mẹ và các thánh. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

12. Để tỏ lòng tôn kính và yêu mến Đức Mẹ, chúng ta nên làm gì? 

  a. Năng lần chuỗi Mân Côi. 

  b. Cầu nguyện với Đức Mẹ. 

  c. Noi gƣơng bắt chƣớc các nhân đức của Mẹ. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
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II. Ô Chữ 

Những gợi ý  

 

01. Hội Thánh gìn giữ 

và lƣu truyền điều gì 

của các Tông đồ?  

02. Để tỏ lòng tôn kính 

và yêu mến Đức Mẹ, 

chúng ta năng lần chuỗi 

gì?  

03. Đức Giáo Hoàng là 

vị đại diện ai?  

04. Những ngƣời chƣa 

nhận biết Chúa Kitô 

nhƣng vẫn sống theo 

điều gì ngay thẳng thì 

cũng có thể đƣợc ơn 

cứu độ?  

05. Các tu sĩ là những 

ngƣời Kitô hữu muốn 

bƣớc theo Chúa Giêsu cách triệt để hơn, theo những hình thức đã đƣợc ai 

phê chuẩn?  

06. Hội Thánh là cộng đoàn những ngƣời đƣợc Thiên Chúa kêu gọi và quy 

tụ, để nhờ đức tin và Bí tích Rửa tội, họ trở thành thân thể của ai?  

07. Ai muốn thánh hóa và cứu độ mọi ngƣời không phải cách riêng rẽ, 

nhƣng quy tụ họ thành một dân duy nhất?  

08. Hội Thánh dạy chúng ta đón nhận điều gì?  

09. Hội Thánh bắt nguồn từ ai là Đấng Chí Thánh?  

10. Ngƣời giáo dân tham dự vào chức vụ Vƣơng đế của Đức Kitô bằng 

cách sống thế nào?  

11. Để cho sự hợp nhất của Hội Thánh, ngoài sám hối, đối thoại và hiểu 

biết lẫn nhau, các Kitô hữu còn cần phải làm gì?  

12. Các tín hữu ở trần gian, các linh hồn nơi luyện ngục và các thánh trên 

thiên đàng cùng hiệp thông trong Đức Kitô và chia sẻ mọi điều gì cho 

nhau?  
 

Hàng dọc :  

Chủ đề của ô chữ này là gì?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Gặp gỡ 18 

Ôn tập 3 (Gặp gỡ 6-17) 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. Chúa Kitô đã lập Hội Thánh thế nào? 

  a. Chúa Kitô loan báo Nƣớc Thiên Chúa. 

  b. Chúa Kitô tuyển chọn 12 Tông đồ làm nền móng của Hội Thánh. 

  c. Chúa Kitô khai sinh Hội Thánh bằng cái chết và sự Phục sinh cứu độ 

của Ngài. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

02. Mọi ngƣời trong Hội Thánh đƣợc ai liên kết với Chúa Kitô và với 

nhau, tạo thành một thân thể duy nhất mà Chúa Kitô là Đầu? 

  a. Thiên Chúa.       b. Chúa Giêsu.  

  c. Chúa Thánh Thần.      d. Thánh Phêrô. 
 

03. Vì sao Hội Thánh có đặc tính Duy nhất? 

  a. Hội Thánh có nguồn gốc và khuôn mẫu là Chúa Ba Ngôi. 

  b. Hội Thánh có Đấng sáng lập là Chúa Kitô. 

  c. Hội Thánh có Chúa Thánh Thần hợp nhất các tín hữu với nhau … 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

04. Qua điều gì, mọi Kitô hữu đƣợc mời gọi nên thánh? 

  a. Lời rao giảng của các tông đồ.   b. Phép Rửa tội. 

  c. Việc ăn chay.      d. Cả a, b và c đúng.  
 

05. Chúng ta phải làm gì để sống đặc tính Công giáo của Hội Thánh? 

  a. Cầu nguyện cho việc truyền giáo. 

  b. Giới thiệu về Chúa cho mọi ngƣời. 

  c. Sống chứng nhân giữa đời.    d. Cả a, b và c đúng.  
 

06. Câu nào không thuộc đặc tính Tông truyền của Hội Thánh? 

  a. Hội Thánh gìn giữ và lƣu truyền giáo huấn của các Tông đồ. 

  b. Hội Thánh có nguồn gốc và khuôn mẫu là Chúa Ba Ngôi. 

  c. Hội Thánh tiếp tục đƣợc giáo huấn, thánh hóa và hƣớng dẫn bởi các 

đấng kế vị các Tông đồ. 

  d. Hội Thánh đƣợc xây dựng trên nền tảng các Tông đồ. 
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07. Phó tế là những ngƣời đƣợc truyền chức thánh, để phục vụ dân Chúa 

qua những việc gì? 

  a. Cử hành phụng vụ.     b. Rao giảng Lời Chúa. 

  c. Thi hành các việc bác ái.    d. Cả a, b và c đúng.  
 

08. Ngƣời giáo dân đón nhận và loan báo Lời của Đức Kitô cho thế giới, 

qua đời sống chứng tá là tham dự vào chức vụ gì của Đức Kitô? 

  a. Chức vụ Tƣ tế.      b. Chức vụ Ngôn sứ. 

  c. Chức vụ Vƣơng đế.     d. Cả a, b và c đúng.  
 

09. Câu nào không thuộc những dấu chỉ cho biết mình đƣợc Chúa mời 

gọi? 

  a. Có ý hƣớng ngay lành và muốn dấn thân phục vụ Chúa. 

  b. Có trí thông minh, học giỏi. 

  c. Có đủ điều kiện Hội Thánh quy định. 

  d. Đƣợc ngƣời có trách nhiệm tuyển chọn. 
 

10. Với các thánh trên trời, các tín hữu làm gì? 

  a. Noi gƣơng đời sống thánh thiện của các ngài. 

  b. Xin các thánh chuyển cầu cùng Chúa cho mình. 

  c. Dâng việc lành phúc đức cầu nguyện cho các linh hồn. 

  d. Chỉ có a và b đúng.  

 

11. Điều Răn thứ năm của Hội Thánh là gì? 

  a. Xƣng tội trong một năm ít là 1 lần. 

  b. Rƣớc lễ trong mùa Phục sinh. 

  c. Đóng góp cho các nhu cầu vật chất của Hội Thánh theo khả năng của 

mình. 

  d. Giữ chay và kiêng thịt những ngày Hội Thánh buộc. 
 

12. Thiên Chúa đã ban cho Mẹ Maria những đặc ân nào? 

  a. Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội.    b. Ơn Làm Mẹ Thiên Chúa. 

  c. Ơn Trọn Đời Đồng Trinh ...    d. Cả a, b và c đúng.  
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II. Ô Chữ 

Những gợi ý  

 

01. Qua 

Phép Rửa 

tội, những 

ai đều đƣợc 

mời gọi nên 

thánh?  

02. Đặc 

tính thứ tƣ 

của Hội 

Thánh 

Công giáo 

là gì?  

03. Những 

ngƣời chƣa 

nhận biết 

Chúa Kitô 

nhƣng vẫn 

sống theo 

lƣơng tâm ngay thẳng thì cũng có thể đƣợc điều gì?  

04. Dấu chỉ cho biết mình đƣợc Chúa mời gọi là có ý hƣớng gì?  

05. Đức Giáo hoàng là nguyên  lý và nền tảng cho sự gì của Hội Thánh?  

06. Ngƣời giáo dân tham dự vào chức vụ gì của Đức Kitô bằng việc đón 

nhận và loan báo Lời của Đức Kitô cho thế giới, qua đời sống chứng tá?  

07. Với các chủ chăn trong Hội Thánh, chúng ta phải làm gì?  

08. Chúa Thánh Thần không ngừng xây dựng, thánh hóa và đổi mới Hội 

Thánh bằng điều gì, cùng các Bí tích và ân sủng của Ngài?  

09. Sứ mạng của Hội Thánh là loan truyền Nƣớc Thiên Chúa mà ai đã 

khởi đầu?  

10. Trên thánh giá, Chúa Giêsu đã trối Đức Maria là Mẹ Hội Thánh qua 

thánh tông đồ nào?  

 

Hàng dọc :  

Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Gặp gỡ 19 

Phụng Vụ  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Thánh vịnh 94,1-2 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ      

Những gợi ý  

1. Phụng vụ 

gồm Thánh Lễ, 

các việc gì, 

cùng các Giờ 

Kinh Phụng Vụ 

và một số Á Bí 

Tích?  

2. Phụng vụ 

gồm việc gì 

cùng các Bí 

Tích, các Giờ 

Kinh Phụng Vụ 

và một số Á Bí 

Tích?  

3. Trong Phụng vụ, Chúa Thánh Thần nhắc nhở và bày tỏ mầu nhiệm của 

ai?  

4. Trong Phụng vụ, ai là nguồn mạch và cùng đích của Phụng vụ?  

5. Trong Phụng vụ, Chúa Kitô biểu lộ và hoàn thành mầu nhiệm gì để trao 

ban ân sủng của Ngài cho chúng ta?  

6. Trong đâu, Chúa Thánh Thần xây dựng tình hiệp thông trong Hội 

Thánh?  

7. Trong Phụng vụ, Chúa Thánh Thần làm cho mầu nhiệm của ai hiện diện 

trong hiện tại?  

8. Phụng vụ là việc gì chính thức của toàn thể Hội Thánh?  

9. Trong Phụng vụ, ai chuẩn bị cộng đoàn gặp gỡ Chúa Kitô?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người là Núi Đá độ trì ta, 

 vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,  

cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.” 

 Thánh vịnh 94,1-2 
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Gặp gỡ 20 

Hội Thánh Cử Hành Phụng Vụ  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Công vụ Tông đồ 2,46 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ      

Những gợi ý 

1. Ngày gì là 

nền tảng và 

trung tâm của 

cả Năm Phụng 

vụ?  

2. Năm Phụng 

vụ là thời gian 

ai cử hành các 

mầu nhiệm Đức 

Kitô?  

3. Ai cùng với 

Thân Thể của 

Đức Kitô là Hội 

Thánh trên trời 

và Hội Thánh ở 

trần gian hành động trong Phụng vụ?  

4. Năm Phụng vụ là thời gian Hội Thánh cử hành các mầu nhiệm của ai?  

5. Chúng ta phải  tham dự Phụng vụ cách thế nào?  

6. Ngày gì rất quan trọng vì là „Ngày của Chúa‟?  

7. Ngày Chúa Nhật rất quan trọng vì là „Ngày của Chúa‟, ngày Chúa đã 

làm gì?  

8. Năm Phụng vụ là thời gian Hội Thánh cử hành các mầu nhiệm của Đức 

Kitô, để giúp chúng ta sống những mầu nhiệm ấy, hầu chuẩn bị đón Ngài 

đến trong điều gì?  

9. Năm Phụng vụ đƣợc tổ chức thành năm mùa là mùa Vọng, mùa Giáng 

Sinh, mùa Chay, mùa Phục Sinh và mùa gì nữa?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ.  

Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ.” 

Công vụ Tông đồ 2,46 
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Gặp gỡ 21 

Các Bí Tích  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 1,16 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ      

Những gợi ý 

1. Điều gì là dấu 

chỉ bên ngoài do 

Chúa Giêsu đã 

lập để diễn tả và 

thông ban cho 

chúng ta ân 

sủng bên trong 

và sự sống thần 

linh?  

2. Bí tích là dấu 

chỉ bên ngoài do 

ai đã lập?  

3. Bí tích là dấu 

chỉ bên ngoài do 

Chúa Giêsu đã 

lập để diễn tả và 

thông ban cho 

chúng ta điều gì bên trong và sự sống thần linh?  

4. Bí tích là dấu chỉ bên ngoài do Chúa Giêsu đã lập để diễn tả và thông 

ban cho chúng ta ân sủng bên trong và sự sống gì?  

5. Các Bí tích đƣợc phân loại: Các Bí tích khai tâm Kitô giáo, các Bí tích 

phục vụ và các Bí tích gì nữa?  

6. Ngoài Bí tích Thêm Sức và Truyền Chức Thánh, còn Bí tích nào chỉ 

đƣợc lãnh nhận một lần trong đời?  

7. Để lãnh nhận Bí tích, chúng ta cần phải có điều gì?  

8. Để lãnh nhận Bí tích, chúng ta cần phải có ý gì?  

9. Để lãnh nhận Bí tích, chúng ta cần phải chuẩn bị điều gì cho xứng đáng?  
 

Ô chữ này gồm có 9 gợi ý được xếp ngang và dọc. Chủ đề của ô chữ là 

những ký tự ở ô được tô đậm. Chủ đề của ô chữ này là gì?   
 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Từ nguồn sung mãn của Ngài, 

 tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.” 

Tin mừng thánh Gioan 1,16 
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Gặp gỡ 22 

Bí Tích Rửa Tội 1 
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 28,19 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ      

Những gợi ý  

1. Bí tích Rửa Tội 

làm cho ta trở thành 

con cái của ai?  

2. Bí tích Rửa Tội 

do ai đã lập?  

3. Bí tích Rửa tội 

do Chúa Giêsu đã 

lập, để làm cho 

chúng ta sinh lại 

trong đời sống mới 

bởi nƣớc và Đấng 

nào?  

4. Nhờ Bí tích Rửa 

Tội, chúng ta tham 

dự vào chức vụ Tƣ 

tế, Ngôn sứ và 

Vƣơng đế của ai?  

5. Nhờ Bí tích gì, chúng ta đƣợc tham dự vào những chức vụ của Chúa 

Kitô?  

6. Bí tích Rửa Tội ghi vào đâu dấu ấn thiêng liêng không bao giờ xóa 

đƣợc?  

7. Bí tích Rửa Tội tháp nhập ta vào ai và Hội Thánh?  

8. Bí tích Rửa Tội tha tội gì và các tội riêng ta phạm?  

9. Ngƣời không lãnh Bí tích Rửa Tội có thể đƣợc điều gì trong trƣờng hợp 

chết vì đức tin?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa 

cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” 

Tin mừng thánh Mátthêu 28,19 

 



61 -  Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

 

 

Gặp gỡ 23 

Bí Tích Rửa Tội 2  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Thƣ  Rôma 6,3 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



62  - Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 3 Giáo phận Banmêthuột  

 

 

 

II. Ô CHỮ      

Những gợi ý  

1. Khi khẩn thiết thì 

bất cứ ai cũng có thể 

cử hành Bí tích Rửa 

Tội, miễn là làm theo 

ý muốn và cách thức 

của ai?  

2. “(Tên thánh) Tôi 

rửa (ÔBACE) nhân 

Cha và Con và Thánh 

Thần.” Đây là nghi 

thức chính yếu của Bí 

tích nào?  

3. Ngoài Giám mục, 

linh mục, thông 

thƣờng ai có thể cử hành Bí tích Rửa tội?  

4. Khi khẩn thiết thì bất cứ ai cũng có thể cử hành Bí tích Rửa Tội, miễn là 

làm theo điều gì và cách thức của Hội Thánh?  

5. Việc nhận tên thánh Rửa Tội là nhận đƣợc tên riêng trong đâu?  

6. Việc nhận tên thánh Rửa Tội có ý xin thánh bổn mạng chuyển cầu cho 

chúng ta và chúng ta cố gắng noi gƣơng gì của ngài?  

7. Ngƣời lãnh Bí tích Rửa Tội cần ngƣời đỡ đầu để nêu gƣơng sáng và 

giúp họ sống xứng danh ngƣời nào?  

8. Việc nhận tên thánh Rửa Tội có ý xin thánh bổn mạng làm gì cho chúng 

ta?  

9. Ngƣời lãnh Bí tích Rửa Tội cần ngƣời đỡ đầu để nêu điều gì cho họ?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, 

để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được  

dìm vào trong cái chết của Người sao?” 

Thƣ  Rôma 6,3 

 



63 -  Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

 

 

Gặp gỡ 24 

Bí Tích Thêm Sức 1  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu sách Công vụ Tông đồ 19,6  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



64  - Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 3 Giáo phận Banmêthuột  

 

 

 

II. Ô CHỮ      

Những gợi ý  

1. Bí tích Thêm Sức do 

Chúa Giêsu lập để ban 

tràn đầy Đấng nào cho 

chúng ta?    

2. Bí tích Thêm Sức do 

ai đã lập?  

3. Ngƣời muốn lãnh 

nhận bí tích Thêm Sức 

cần phải học biết điều 

gì?  

4. Bí tích Thêm Sức do 

Chúa Giêsu lập để ban 

tràn đầy Chúa Thánh 

Thần hầu giúp chúng 

ta sống ơn Bí tích gì 

cách mạnh mẻ và tốt 

đẹp?  

5. Bí tích Thêm Sức 

gia tăng điều gì cho 

chúng ta?  

6. Bí tích gì giúp 

chúng ta đƣợc kết hợp mật thiết hơn với Đức Kitô và Hội Thánh?  

7. Ngƣời muốn lãnh nhận bí tích Thêm Sức cần phải sạch điều gì?  

8. Ngƣời muốn lãnh nhận bí tích Thêm Sức cần phải làm gì sốt sắng?  

9. Ngƣời muốn lãnh nhận bí tích Thêm Sức cần phải thật lòng ƣớc ao lãnh 

nhận ai?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Khi ông Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ,  

họ nói tiếng lạ và nói tiên tri.” 

Công vụ Tông đồ 19,6 

 



65 -  Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

 

 

Gặp gỡ 25 

Bí Tích Thêm Sức 2  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Thƣ 2 Côrintô 1,22 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



66  - Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 3 Giáo phận Banmêthuột  

 

 

 

II. Ô CHỮ      

Những gợi ý  

1. Việc đặt tay nói 

lên rằng ai đang ban 

Thánh Thần cho 

chúng ta qua Hội 

Thánh?  

2. Thông thƣờng, 

thừa tác viên của Bí 

tích Thêm sức là ai?  

3. Việc gì tƣợng 

trƣng dấu ấn ơn 

Chúa Thánh Thần 

đƣợc ghi trên chúng 

ta?  

4. Ngƣời lãnh nhận 

Bí tích Thêm Sức có 

bổn phận thi hành điều gì trong đời sống thƣờng ngày?  

5. Trong những trƣờng hợp khẩn cấp thì bất cứ ai cũng đều có quyền ban 

Bí tích Thêm Sức?  

6. Một trong những nghi thức chính yếu của Bí tích Thêm Sức là làm việc 

gì trên các thụ nhân?  

7. Việc đặt tay, xức dầu thánh trên các thụ nhân và đọc lời nguyện ban 7 

ơn Chúa Thánh Thần là nghi thức chính yếu của Bí tích nào?  

8. Ngƣời lãnh nhận Bí tích Thêm Sức có bổn phận góp phần xây dựng xã 

hội theo tinh thần nào?  

9. Ngƣời lãnh nhận Bí tích Thêm Sức có bổn phận tích cực giới thiệu Chúa 

cho ai?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Chính Ngài cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta  

và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng.” 

Thƣ 2 Côrintô 1,22 

 



67 -  Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

 

 

Gặp gỡ 26 

Bí tích Thánh Thể  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 6,51 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



68  - Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 3 Giáo phận Banmêthuột  

 

 

 

II. Ô CHỮ      

Những gợi ý  

1. Bí tích Thánh Thể 

do ai đã lập?  

2. Trong cử hành Bí 

tích Thánh Thể, ngoài 

việc Chúa Giêsu hiện 

diện trong Lời của 

Ngài, nơi cộng đoàn 

phụng vụ, nơi linh 

mục chủ tế, Ngài còn 

hiện diện trong đâu 

nữa?  

3. Bí tích Thánh Thể 

do Chúa Giêsu đã lập, 

để ban điều gì của 

Ngài làm của ăn nuôi 

sống chúng ta?  

4. Trong cử hành Bí tích gì, Chúa Giêsu hiện diện trong Lời của Ngài?  

5. Bí tích Thánh Thể đổ tràn trong chúng ta đầy ân sủng và phúc lành của 

Thiên Chúa, liên kết chúng ta với ai và Hội Thánh trên trời?  

6. Trong cử hành Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu hiện diện nơi ai chủ tế?  

7. Trong cử hành Bí tích Thánh Thể, ai hiện diện nơi cộng đoàn phụng vụ?  

8. Với Chúa Giêsu ngự trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta phải bày tỏ điều 

gì bằng thái độ cung kính thờ lạy?  

9. Với Chúa Giêsu ngự trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta năng viếng điều 

gì?    
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này,  

sẽ được sống muôn đời. Và bánh Ta sẽ ban tặng,  

chính là thịt Ta đây, để cho thế gian được sống.” 

Tin mừng thánh Gioan 6,51 



69 -  Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

 

 

Gặp gỡ 27 

Thánh Lễ 
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Công vụ Tông đồ 2,42 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



70  - Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 3 Giáo phận Banmêthuột  

 

 

 

II. Ô CHỮ      

Những gợi ý  

1. Thánh lễ là Hy 

tế mà ai nhờ tay 

linh mục hợp cùng 

toàn thể dân Chúa 

dâng mình cho 

Chúa Cha nhƣ xƣa 

chính Ngƣời đã 

dâng mình trên 

thánh giá?  

2. Thánh lễ có hai 

phần chính: phần 

thứ hai là Phụng 

vụ gì?  

3. Thánh lễ có hai 

phần chính: phần thứ nhất là Phụng vụ gì?  

4. Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, ai công bố, lắng nghe và đón nhận Lời 

Chúa?  

5. Khi tham dự việc gì, chúng ta phải hợp lòng hợp ý với chủ tế và cộng 

đoàn để dâng lễ?  

6. Trong phần Phụng vụ nào, Hội Thánh cử hành việc tiến dâng lễ vật?  

7. Trong phần Phụng vụ nào, Hội Thánh tuyên xƣng đức tin?  

8. Khi tham dự thánh lễ, chúng ta tham dự cách ý thức, thành kính và nhất 

là dọn lòng làm gì?  

9. Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, Hội Thánh công bố, lắng nghe và đón 

nhận gì?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy,  

luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, 

 và cầu nguyện không ngừng.” 

Công vụ Tông đồ 2,42 



71 -  Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

 

 

Gặp gỡ 28 

Bí Tích Giao Hòa 
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 8,11b  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 



72  - Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 3 Giáo phận Banmêthuột  

 

 

 

II. Ô CHỮ      

Những gợi ý  

1. Bí tích Giao 

Hòa Chúa Giêsu 

đã lập để tha các 

tội riêng chúng 

ta đã phạm cùng 

giao hòa chúng 

ta với Hội 

Thánh và với ai?  

2. Bí tích Giao 

Hòa do ai đã 

lập?  

3. Chúa Giêsu 

đã lập Bí tích 

Giao Hòa vào 

chiều ngày nào?  

4. Bí tích Giao 

Hòa có yếu tố chính là lời xá giải của ai?  

5. Bí tích gì có yếu tố chính yếu là lời xá giải của linh mục?  

6. Bí tích Giao Hòa Chúa Giêsu đã lập để tha các tội riêng chúng ta đã 

phạm cùng giao hòa chúng ta với Thiên Chúa và ai?  

7. Bí tích Giao Hòa Chúa Giêsu đã lập để tha các điều gì chúng ta đã 

phạm?  

8. Bí tích Giao Hòa có yếu tố chính là điều gì của ngƣời sám hối?  

9. Khi có trƣờng hợp khẩn cấp, mới có thể xƣng tội chung và xá giải tập 

thể, những ngƣời lãnh nhận phải quyết tâm xƣng các điều gì vào thời gian 

sớm nhất?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi,  

và từ nay đừng phạm tội nữa!” 

Tin mừng thánh Gioan 8,11b 
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Gặp gỡ 29 

Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân 
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Thƣ Giacôbê 5,14 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ      

Những gợi ý  

1. Bí tích Xức dầu 

Bệnh Nhân do ai đã 

lập?    

2. Hiệu quả của Bí tích 

Xức Dầu Bệnh Nhân là 

kết hợp bệnh nhân với 

cuộc khổ nạn của Chúa 

Kitô để sinh ích cho họ 

và cho ai?    

3. Hiệu quả của Bí tích 

Xức Dầu Bệnh Nhân là 

kết hợp bệnh nhân với 

cuộc khổ nạn của ai?   

4. Hiệu quả của Bí tích 

Xức Dầu Bệnh Nhân là 

là chuẩn bị cho “cuộc vƣợt qua” sang cõi sống nào?  

5. Mọi tín hữu khi gặp trƣờng hợp gì đều có thể lãnh Bí tích Xức Dầu 

Bệnh Nhân?  

6. Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân đƣợc cử hành qua việc làm gì trên trán và 

hai lòng bằng tay?   

7. Ngoài linh mục, ai có quyền ban Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân nữa?  

8. Hiệu quả của Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân là chữa lành điều gì nếu phù 

hợp với ý Chúa?   

9. Hiệu quả của Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân là tha thứ các điều gì đã 

phạm nếu chƣa xƣng đƣợc?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục  

của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy,  

sau khi xức dầu nhân danh Chúa.” 

Thƣ Giacôbê 5,14 
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Gặp gỡ 30 

Bí Tích Truyền Chức Thánh  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Máccô 3,14 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ      

Những gợi ý  

1. Hiệu quả của Bí 

tích Truyền Chức 

Thánh là ban tràn 

đầy Chúa Thánh 

Thần làm cho ngƣời 

thụ phong nên đồng 

hình đồng dạng với 

Đức Kitô trong các 

chức năng Tƣ tế, 

Vƣơng đế và gì 

nữa?  

2. Bí tích Truyền 

Chức Thánh đƣợc 

trao ban qua việc 

giám mục làm gì trên đầu tiến chức và đọc lời nguyện truyền chức?  

3. Hiệu quả của Bí tích Truyền Chức Thánh là ban tràn đầy Chúa Thánh 

Thần làm cho ngƣời thụ phong nên đồng hình đồng dạng với ai?  

4. Những ai đƣợc quyền ban Bí tích Truyền Chức Thánh?  

5. Chỉ có những ngƣời nam đã đƣợc rửa tội và có đủ điều kiện do ai quy 

định mới đƣợc lãnh Bí tích Truyền Chức Thánh?  

6. Bí tích Truyền Chức Thánh do ai đã lập?  

7. Chúa Giêsu đã lập Bí tích Truyền Chức Thánh để ủy thác sứ vụ của 

Ngài cho ai?  

8. Hiệu quả của Bí tích Truyền Chức Thánh là trao ban một ấn tín thế nào 

không tẩy xóa đƣợc?  

9. Hiệu quả của Bí tích Truyền Chức Thánh là ban tràn đầy ai?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người  

và để Người sai các ông đi rao giảng.” 

Tin mừng thánh Máccô 3,14 
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Gặp gỡ 31 

Bí Tích Hôn Phối  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 19,4-5  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ      

Những gợi ý  

1. Chúa Giêsu đã lập 

Bí tích Hôn Phối để 

kết hợp hai ngƣời tín 

hữu, một nam một nữ, 

thành vợ chồng trƣớc 

mặt ai và Hội Thánh?  

2. Bí tích Hôn Phối 

do ai đã lập?  

3. Chúa Giêsu đã lập 

Bí tích Hôn Phối để 

kết hợp hai ngƣời tín 

hữu, một nam một nữ, 

thành vợ chồng trƣớc 

mặt Thiên Chúa và 

Hội Thánh, cũng ban 

ân sủng để họ làm gì nhau nhƣ Ngài đã yêu thƣơng Hội Thánh?  

4. Một điều kiện để lãnh nhận Bí tích Hôn Phối là đã lãnh nhận Bí tích gì?  

5. Gia đình là trƣờng học đầu tiên về điều gì và các đức tính nhân bản?  

6. Một điều kiện để lãnh nhận Bí tích Hôn Phối là có tự do kết hôn và công 

khai nói lên sự ƣng thuận của mình theo nghi thức của ai?  

7. Hôn nhân nào có mục đích trọn đời yêu thƣơng, tƣơng trợ lẫn nhau, sinh 

sản và dƣỡng dục con cái?  

8. Gọi gia đình còn là cộng đoàn ân sủng và cộng đoàn gì nữa?  

9. Gọi gia đình là “Hội Thánh tại gia” vì gia đình biểu lộ và sống bản chất 

gì của Hội Thánh nhƣ là gia đình của Thiên Chúa?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ”,  

và Ngài đã phán: “Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 

 và cả hai sẽ thành một xương một thịt.” 

Tin mừng thánh Mátthêu 19,4-5  
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Gặp gỡ 32 

Ôn tập 1 (Gặp gỡ 19-31) 
  

I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp gỡ 19-31) 
 

1. “Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Ngƣời là Núi Đá độ trì ta,  

vào trƣớc Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung 

đàn.” (Tv 94,1-2) 

2. “Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ 

bẻ bánh tại tƣ gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ.” (Cv 2,46) 

3. “Từ nguồn sung mãn của Ngài, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này 

đến ơn khác.” (Ga 1,16) 

4. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa 

cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28,19) 

5. “Anh em không biết rằng: khi chúng ta đƣợc dìm vào nƣớc thanh tẩy, để 

thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta đƣợc dìm vào trong cái chết của 

Ngƣời sao?” (Rm 6,3) 

6. “Khi ông Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ 

nói tiếng lạ và nói tiên tri.” (Cv19,6) 

7. “Chính Ngài cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng 

chúng ta làm bảo chứng.” (2Cr 1,22) 

8. “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ đƣợc sống 

muôn đời. Và bánh Ta sẽ ban tặng, chính là thịt Ta đây, để cho thế gian 

đƣợc sống.” (Ga 6,51) 

9. “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp 

thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không 

ngừng.” (Cv 2,42) 

10. “Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội 

nữa!” (Ga 8,11b) 

11. “Ai trong anh em đau yếu ƣ? Ngƣời ấy hãy mời các kỳ mục của Hội 

Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho ngƣời ấy, sau khi xức dầu nhân danh 

Chúa.” (Gcb 5,14) 

12. “Ngƣời lập Nhóm Mƣời Hai, để các ông ở với Ngƣời và để Ngƣời sai 

các ông đi rao giảng.” (Mc 3,14) 

13. “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con ngƣời có nam có nữ”, và 

Ngài đã phán: “Vì thế, ngƣời ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và 

cả hai sẽ thành một xƣơng một thịt.” (Mt 19,4-5) 
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II. Ghi Nhớ 
 

 Em hãy tìm xem những cụm từ này được trích từ Sách Thánh nào. 
 

1. “Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Ngƣời là Núi Đá độ trì ta.”  

2. “Khi làm lễ bẻ bánh tại tƣ gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ.”  

3. “Từ nguồn sung mãn của Ngài, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này 

đến ơn khác.”  

4. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.”  

5. “khi chúng ta 

 đƣợc dìm vào nƣớc thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu.”  

6. “Khi ông Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ”  

7. “Chính Ngài cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta”  

8. “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống.”  

9. “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy.”  

10. “Tôi không lên án chị đâu!”  

11. “Ai trong anh em đau yếu ƣ? Ngƣời ấy hãy mời các kỳ mục của Hội 

Thánh đến”. 

12. “Ngƣời lập Nhóm Mƣời Hai”  

13. “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con ngƣời có nam có nữ.”  

 

 

III. Ô Chữ 
 

Những gợi ý  
  

01. Anh em hãy đi và làm 

cho muôn dân trở thành môn 

đệ, làm điều gì cho họ nhân 

danh Chúa Cha, Chúa Con 

và Chúa Thánh Thần? (Mt 

28,19) 

02. Khi ông Phaolô đặt tay 

trên họ, thì ai ngự xuống trên 

họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên 

tri? (Cv 19,6) 
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03. Ai trong anh em đau yếu ƣ? Ngƣời ấy 

hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ 

sẽ làm gì cho ngƣời ấy, sau khi xức dầu nhân 

danh Chúa? (Gcb 5,14) 

04. Anh em không biết rằng: khi chúng ta 

đƣợc dìm vào nƣớc gì, để thuộc về Đức Kitô 

Giêsu? (Rm 6,3) 

05. Đức Giêsu nói: Ta là bánh hằng sống từ 

trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ đƣợc sống 

muôn đời. Và bánh Ta sẽ ban tặng, chính là 

thịt Ta đây, để cho ai đƣợc sống? (Ga 6,51) 

06. “Khi làm lễ bẻ bánh tại tƣ gia, họ dùng 

bữa với lòng đơn sơ  thế nào? (Cv 2,46) 

07. Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Ngƣời là gì độ trì ta? (Tv 

94,1-2) 

08. Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp 

thông với nhau, siêng năng tham dự việc gì, và cầu nguyện không ngừng? 

(Cv 2,42) 

09. “Từ nguồn sung mãn của Ngài, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này 

đến ơn khác.” Câu này đƣợc trích từ Tin mừng nào? (Ga 1,16) 

10. Đức Giêsu nói: Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay 

đừng làm gì nữa? (Ga 8,11b) 

11. Đức Giêsu lập Nhóm Mƣời Hai, để các ông ở với Ngƣời và để Ngƣời 

sai các ông đi làm gì? (Mc 3,14) 

12. Chính Ngài cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng 

chúng ta làm gì? (2Cr 1,22) 

13. Ngƣời ta sẽ lìa ai mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một 

xƣơng một thịt? (Mt 19,4-5) 

 

Hàng dọc :  

Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

 

 

 



82  - Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 3 Giáo phận Banmêthuột  

 

 

 

Gặp gỡ 32 

Ôn tập 2 (Gặp gỡ 19-31) 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. Phụng vụ gồm những gì?  

  a. Thánh Lễ.       b. Các Bí tích và một số Á Bí tích. 

  c. Các Giờ Kinh Phụng Vụ.    d. Cả a, b và c đúng.  
 

02. Chúng ta phải tham dự Phụng vụ nhƣ thế nào? 

  a. Cách tích cực.      b. Ý thức. 

  c. Đầy đủ.       d. Cả a, b và c đúng.  
 

03. Những Bí tích nào chỉ đƣợc nhận một lần?  

  a. Bí tích Rửa Tội, Thánh Thể, Hôn Phối.  

  b. Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức, Xức Dầu Bệnh Nhân. 

  c. Bí tích Truyền Chức Thánh, Rửa Tội, Thêm Sức.   

  d. Bí tích Truyền Chức Thánh, Thêm Sức, Hôn Phối.   
 

04. Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta đƣợc tham dự vào ba chức vụ Tƣ tế, 

Ngôn sứ và Vƣơng đế của ai?  

  a. Tƣ tế Aharon.       b. Vua Đavít. 

  c. Ngôn sứ Êlia.      d. Chúa Kitô. 
 

05. Hiệu quả của Bí tích Truyền Chức Thánh làm cho ngƣời thụ phong nên 

đồng hình đồng dạng với ai trong ba chức vụ Tƣ Tế, Ngôn Sứ và Vƣơng 

Đế? 

  a. Tƣ tế Aharon.      b. Ngôn sứ Êlia. 

  c. Vua Đavít.       d. Đức Kitô. 
 

06. Ngƣời muốn lãnh nhận Bí tích Thêm Sức cần phải làm gì? 

  a. Sạch tội trọng.      b. Học giáo lý. 

  c. Cầu nguyện sốt sằng và thật lòng ao ƣớc lãnh nhận Chúa Thánh Thần. 

  d. Cả a, b và c đúng.   
 

07. Việc đặt tay trên các thụ nhân, đọc lời nguyện ban 7 ơn Chúa Thánh 

Thần và xức dầu thánh trên trán thụ nhân là nghi thức chính yếu của Bí 

tích nào? 

  a. Bí tích Thánh Thể.     b. Bí tích Rửa Tội. 

  c. Bí tích Thêm Sức.      d. Bí tích Truyền Chức Thánh. 
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08. Trong cử hành Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu hiện diện qua những 

dấu chỉ nào?  

  a. Nơi cộng đoàn phụng vụ.    b. Nơi linh mục chủ tế. 

  c. Trong Lời của Ngài, trong Thánh Thể. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

09. Trong phần Phụng vụ Lời Chứa, ai công bố, lắng nghe và đón nhận 

Lời Chúa? 

  a. Linh mục.       b. Ngƣời đọc sách. 

  c. Cộng đoàn Phụng vụ.     d. Hội Thánh. 
 

10. Hành vi của ngƣời sám hối và lời xá giải của linh mục là nghi thức 

chính yếu của Bí tích nào?  

  a. Bí tích Thánh Thể.     b. Bí tích Rửa Tội. 

  c. Bí tích Thêm Sức.      d. Bí tích Giao Hòa. 
 

11. Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân có những hiệu quả nào?  

  a. Tha thứ các tội đã phạm nếu chƣa xƣng đƣợc.  

  b. Kết hợp bệnh nhân với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. 

  c. Chữa lành thân xác nếu phù hợp với ý Chúa. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

12. Mục đích hôn nhân Công giáo là gì? 

  a. Trọn đời yêu thƣơng nhau    b. Tƣơng trợ lẫn nhau. 

  c. Sinh sản và dƣỡng dục con cái.    d. Cả a, b và c đúng.  

 

II. Ô Chữ 
 

Những gợi ý  
 

01. Gọi gia đình là “Hội Thánh tại gia” vì gia đình biểu lộ và sống bản chất 

gì của Hội Thánh nhƣ là gia đình của Thiên Chúa?  

02. Bí tích Rửa tội ghi vào đâu dấu ấn thiêng liêng không bao giờ xóa 

đƣợc?  

03. Hiệu quả của Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân là kết hợp bệnh nhân với 

cuộc khổ nạn của ai?  
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04. Ngƣời lãnh Bí tích Rửa tội cần ngƣời đỡ đầu để nêu gƣơng sáng và 

giúp họ sống xứng danh ngƣời nào?  

05. Bí tích là dấu chỉ 

bên ngoài do ai đã lập?  

06. Trong đâu, Chúa 

Thánh Thần xây dựng 

tình hiệp thông trong 

Hội Thánh?  

07. Bí tích Thêm sức 

gia tăng điều gì cho 

chúng ta?  

08. Điều gì là dấu chỉ 

bên ngoài do Chúa 

Giêsu đã lập để diễn tả 

và thông ban cho 

chúng ta ân sủng bên 

trong và sự sống thần 

linh?  

09. Ngƣời lãnh nhận Bí 

tích Thêm sức có bổn 

phận góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần nào?  

10. Trong cử hành Bí tích Thánh Thể, ngoài việc Chúa Giêsu hiện diện 

trong Lời của Ngài, nơi cộng đoàn phụng vụ, nơi linh mục chủ tế, Ngài 

còn hiện diện trong đâu nữa?  

11. Hiệu quả của Bí tích Truyền Chức Thánh là ban tràn đầy Chúa Thánh 

Thần làm cho ngƣời thụ phong nên đồng hình đồng dạng với ai?  

12. Năm Phụng vụ là thời gian Hội Thánh cử hành các mầu nhiệm của ai?  

13. Bí tích Giao Hòa Chúa Giêsu đã lập để tha các tội riêng chúng ta đã 

phạm cùng giao hòa chúng ta với Thiên Chúa và ai?  
 

Hàng dọc :  

Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Gặp gỡ 32 

Ôn tập 3 (Gặp gỡ 19-31) 
 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. Trong Phụng vụ,Chúa Thánh Thần hoạt động nhƣ thế nào?  

  a. Chúa Thánh Thần nhắc nhở và bày tỏ mầu nhiệm Chúa Kitô.  

  b. Chúa Thánh Thần làm cho mầu nhiệm Chúa Kitô hiện diện trong hiện tại. 

  c. Chúa Thánh Thần xây dựng tình hiệp thông trong Hội Thánh. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

02. Ngày gì là nền tảng và trung tâm của cả Năm Phụng vụ?  

  a. Ngày Chúa Giáng sinh.     b. Ngày Sa-bát. 

  c. Ngày Chúa Nhật.      d. Cả a, b và c đúng.  
 

03. Để lãnh nhận Bí tích, chúng ta cần những gì? 

  a. Có lòng tin.       b. Có ý ngay lành. 

  c. Chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng.     d. Cả a, b và c đúng.   
 

04. Bí tích nào giúp ta tháp nhập vào Đức Kitô và Hội Thánh? 

  a. Bí tích Rửa Tội.       b. Bí tích Thêm Sức. 

  c. Bí tích Thánh Thể.     d. Bí tích Truyền Chức Thánh. 
 

05. Bí tích nào trong trƣờng hợp khẩn thiết bất cứ ai cũng có thể cử hành, 

miễn là theo ý muốn và cách thức của Hội Thánh?  

  a. Bí tích Rửa Tội.       

  b. Bí tích Thêm Sức. 

  c. Bí tích Thánh Thể.      

  d. Bí tích Truyền Chức Thánh. 
 

06. Bí tích Thêm Sức do Chúa Giêsu đã lập để ban tràn đầy Chúa Thánh 

Thần, hầu giúp chúng ta sống ơn Bí tích gì cách mạnh mẻ và tốt đẹp hơn? 

  a. Bí tích Thánh Thể.     b. Bí tích Rửa Tội. 

  c. Bí tích Thêm Sức.      d. Bí tích Hôn phối. 
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07. Ngƣời lãnh nhận Bí tích Thêm Sức có những bổn phận nào? 

  a. Nỗ lực thi hành Lời Chúa trong đời sống thƣờng ngày. 

  b. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Tin mừng. 

  c. Tích cực giới thiệu Chúa cho mọi ngƣời. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

08. Chúng ta phải tôn thờ Chúa Giêsu ngự trong Bí tích Thánh Thể nhƣ 

thế nào? 

  a. Cung kính thờ lạy. 

  b. Năng viếng Thánh Thể, chầu Thánh Thể. 

  c. Tham dự Thánh lễ và rƣớc lễ. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

09. Chúng ta phải tham dự Thánh lễ thế nào? 

  a. Cách ý thức. 

  b. Thành kính. 

  c. Hợp lòng hợp ý với chủ tế và cộng đoàn để dâng lễ. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

10. Bí tích Giao Hòa Chúa Giêsu đã lập để tha các điều gì của chúng ta? 

  a. Tội tổ tông. 

  b. Tội riêng. 

  c. Các tính nết xấu. 

  d. Cả a, b và c đúng.   
 

11. Những ai có quyền ban Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân? 

  a. Phó tế.        b. Giám mục. 

  c. Mọi tín hữu.       d. Cả a, b và c đúng.  
 

12. Gia đình còn là trƣờng học đầu tiên về điều gì?   

  a. Các đức tính nhân bản. 

  b. Đức tin. 

  c. Kiến thức xã hội. 

  d. Chỉ có a và b đúng.  
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II. Ô Chữ 

Những gợi ý  

 

01. Bí tích Rửa tội 

làm cho ta trở 

thành con cái của 

ai?  

02. Trong Phụng 

vụ, Chúa Thánh 

Thần nhắc nhở và 

bày tỏ mầu nhiệm 

của ai?  

03. Ngày Chúa 

nhật rất quan trọng 

vì là „Ngày của 

Chúa‟, ngày Chúa 

đã làm gì?  

04. Điều gì là dấu 

chỉ bên ngoài do Chúa Giêsu đã lập để diễn tả và thông ban cho chúng ta 

ân sủng bên trong và sự sống thần linh?  

05. Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, Hội Thánh công bố, lắng nghe và đón 

nhận gì?  

06. Ngƣời muốn lãnh nhận Bí tích Thêm sức cần phải sạch điều gì?  

07. Việc đặt tay nói lên rằng ai đang ban Thánh Thần cho chúng ta qua 

Hội Thánh?  

08. Chúa Giêsu đã lập Bí tích Giao Hòa vào chiều ngày nào?  

09. Với Chúa Giêsu ngự trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta năng viếng 

điều gì?  

 

Hàng dọc :  

Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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PHẦN GIẢI ĐÁP 

******* 
 

Lời giải đáp Gặp gỡ 1 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Chúa Thánh Thần  

 Câu Tin mừng thánh Gioan 14,16-17a  

“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Ngƣời sẽ ban cho anh em một 

Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là 

Thần Khí sự thật.” 

II. Ô CHỮ      

1. Chúa Thánh Thần 

2. Chúa Giêsu  

3. Chúa Cha 

4. Sự Sống 

5. Hằng Sống  

6. Phụng thờ 

7. Chim bồ câu 

8. Chúa Thánh Thần   

9. Chúa Thánh Thần   
 

Chủ đề : Chúa Thánh Thần  

 
 

Lời giải đáp Gặp gỡ 2 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Biểu tƣợng Chúa Thánh Thần  

 Câu sách Ngôn sứ Isaia 11,2 

“Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn 

ngoan và minh mẫn, 

thần khí mƣu lƣợc và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa.” 

II. Ô CHỮ 

1. Đấng cứu thế      2. Thiên Chúa   

3. Sức mạnh           4. Thông minh 

5. Khôn ngoan       6. Thiên Chúa   

7. Các ngôn sứ       8. Chúa Thánh Thần  

9. Chúa Thánh Thần 

Chủ đề : Chúa Thánh Thần  

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 3 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần  

 Câu Tin mừng Thánh Luca 4,18a 
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“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi 

loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.” 

II. Ô CHỮ 

1. Chúa Thánh Thần  2. Chúa Thánh Thần  

3. Cầu nguyện  4. Phục sinh  

5. Ngũ Tuần   6. Thiên Chúa  

7. Chúa Giêsu     8. Chúa Thánh Thần  

9. Chúa Thánh Thần  Chủ đề : Chúa Thánh Thần  

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 4 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi 

 Câu Tin mừng thánh Mátthêu 28,19 

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm 

phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 

Thánh Thần.” 

II. Ô CHỮ 

1. Thiên Chúa  

2. Thánh hóa 

3. Chúa Ba Ngôi 

4. Cứu chuộc  

5. Tạo dựng  

6. Sự sống 

7. Hiệp thông  

8. Dấu thánh giá  

9. Một Chúa Ba Ngôi  

Chủ đề : Thiên Chúa Ba Ngôi 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 5 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Chu toàn bổn phận 

 Câu Tin mừng thánh Luca 2,52 

“Ngƣời đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng 

phục các ngài.” 

II. Ô CHỮ 

1. Bổn phận  2. Trốn tránh  

3. Phaolô   4. Trƣởng thành 

5. Nên thánh  6. Bình an  7. Kiểm điểm 8. Bổn phận 

9. Ý Chúa    Chủ đề : Bổn phận 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 5A : Ôn tập 1 (Gặp gỡ 1-5) 

II. Ghi Nhớ 

Những cụm từ này được trích từ Sách Thánh: 

1. “Đó là Thần Khí sự thật.” (Ga 14,16-17a) 

2. “Thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mƣu lƣợc và dũng mãnh, thần khí hiểu biết 

và kính sợ Đức Chúa.” (Is 11,2) 

3. “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng 

cho kẻ nghèo hèn.” (Lc 4,18a) 
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4. “Anh em làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” 

(Mt 28,19) 

5. “Ngƣời đi xuống cùng với cha mẹ và hằng vâng phục các ngài.” (Lc 2,52) 
 

III. Điền Vào Chỗ Trống 
 

Em hãy điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa 
 

1. “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Ngƣời sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với 

anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật.” (Ga 14,16-17a) 

2. “Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí 

mƣu lƣợc và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa.” (Is 11,2) 

3. “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin 

Mừng cho kẻ nghèo hèn.” (Lc 4,18a) 

4. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân 

danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28,19) 

5. “Ngƣời đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài.” (Lc 

2,52) 
 

Lời giải đáp Gặp gỡ 5A Ôn tập 2 (Gặp gỡ 1-5) 

I. Trắc Nghiệm 

01. d. Cả a, b và c đúng.  

02. d. Chim Bồ Nông. 

03. c. Chúa Thánh Thần. 

04. d. Cả a, b và c đúng.  

05. c. Ơn toàn xá. 

06. d. Cả a, b và c đúng.  

07. d. Cả a, b và c đúng.  

08. c. Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. 

09. c. Cứu chuộc. 

10. b. Ngƣời trƣởng thành. 
 

II. Ô Chữ   1. Cứu chuộc  

2. Thiên Chúa   3. Đấng Cứu Thế  

4. Dấu thánh giá   5. Trƣởng thành 

6. Thiên Chúa    7. Chúa Thánh Thần  

8. Chúa Ba Ngôi  9. Chúa Thánh Thần  

10. Ngũ Tuần   11. Thiên Chúa  

12. Bổn phận  13. Chúa Thánh Thần   

Hàng dọc : Chúa Thánh Thần   

Lời giải đáp Gặp gỡ 6 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Tiến về thập giá 

 Câu Sách ngôn sứ Êdêkien 36,24a.28b 

“Ta sẽ đem các ngƣơi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngƣơi 

lại từ khắp các nƣớc. Các ngƣơi sẽ là dân của Ta. Còn Ta, Ta sẽ 

là Thiên Chúa các ngƣơi.” 

II. Ô CHỮ 

1. Thiên Chúa   2. Rửa tội (Đọc từ dƣới lên) 
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3. Thiên Chúa  

4. Chúa Kitô (Đọc trừ phái qua trái) 

5. Đền thờ  

 

 

 

6. Hội Thánh (Xéo, đọc từ dƣới lên) 

7. Đấng Cứu Thế (Đọc trừ phái qua trái) 

8. Chúa Kitô 

9. Chúa Kitô  

Chủ đề : Hội Thánh

Lời giải đáp Gặp gỡ 7 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Mọi ngƣời là anh em 

 Câu Thƣ 1 Phêrô 2,9a 

“Anh em là giống nòi đƣợc tuyển chọn, là hàng tƣ 

tế vƣơng giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên 

Chúa, để loan truyền những kỳ công của Ngài.” 

II. Ô CHỮ 

1. Chúa Thánh Thần   

2. Thiên Chúa   

3. Chúa Kitô 

4. Lời Chúa 

5. Đức tin  

6. Ơn cứu độ  

7. Hội Thánh  

8. Chúa Thánh Thần   

9. Chúa Thánh Thần 

Chủ đề : Hội Thánh  

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 8 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Cùng nhau cầu nguyện 

 Câu Thƣ Êphêsô 4,3 

“Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem 

lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau.” 

II. Ô CHỮ   1. Bí tích    2. Duy nhất    

3. Duy nhất    4. Hợp nhất   5. Chúa Kitô   

6. Cầu nguyện  7. Chúa Ba Ngôi   8. Tông truyền   

9. Chúa Thánh Thần        Chủ đề : Duy Nhất 

 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 9 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Chân phƣớc Anre Phú Yên 

 Câu Thƣ 1 Phêrô 1,15-16 

“Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng 

Thánh đã kêu gọi anh em, vì có lời Kinh Thánh chép: Hãy sống thánh 

thiện, vì Ta là Đấng Thánh.” 

II. Ô CHỮ 

1. Chúa Kitô 

2. Hoán cải 

3. Canh tân 

4. Kitô hữu 

5. Thanh tẩy 

6. Thiên Chúa   
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7. Thánh thiện  

 

 

8. Phép Rửa tội  

9. Chúa Thánh Thần 

Chủ đề : Thánh thiện 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 10 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Truyền giáo 

 Câu Tin mừng thánh Máccô 16,15 

“Anh em hãy đi khắp tứ phƣơng thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi 

loài thọ tạo.” 

II. Ô CHỮ 

1. Chứng nhân 

2. Hội Thánh   

3. Truyền giáo 

4. Lƣơng tâm  

5. Công giáo  

6. Rửa tội  

7. Ơn cứu độ 

8. Công giáo 

9. Cầu nguyện 

Chủ đề : Công giáo 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 11 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Thánh Phêrô và thánh Phaolô 

 Câu Thƣ Êphêsô 2,19b-20 

“Anh em ngƣời nhà của Thiên Chúa, bởi đã đƣợc xây dựng 

trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc 

tƣờng là chính Đức Kitô Giêsu.” 

II. Ô CHỮ 

1. Tông truyền  

2. Giáo huấn  

3. Hội Thánh  

4. Vâng phục 

5. Công giáo 

6. Hƣớng dẫn 

7. Các Tông đồ  

8. Trung thành 

9. Đức Giáo hoàng 

Chủ đề : Tông Truyền 

 
 

Lời giải đáp Gặp gỡ 12 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Các giáo sĩ 

 Câu Thƣ 1 Phêrô 5,2a 

“Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao 

phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cƣỡng, 

nhƣng hoàn toàn tự nguyện nhƣ Thiên Chúa muốn.” 

II. Ô CHỮ 

Hàng ngang 

1. Phêrô  

2. Mục tử  

3. Giám mục (Đọc từ phải qua trái) 

4. 

Hiệp nhất (Đọc từ phải qua trái) 

Hàng dọc 

5. Phụng vụ 
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6. Bác ái (Đọc từ dƣới lên) 

7. Giáo sĩ (Đọc từ dƣới lên) 

 

 

8. Linh mục  

9. Đức Kitô 

Chủ đề : Các Giáo sĩ 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 13 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Gia đình tín hữu 

 Câu sách Tông đồ Công vụ 2,42 

“Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn 

luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và 

cầu nguyện không ngừng.” 

II. Ô CHỮ  Hàng ngang 

1. Tƣ tế   2. Giáo dân (Đọc từ phải qua trái)  

3. Tội lỗi  4. Nƣớc Trời  

5. Đức Kitô  6. Ngôn sứ 

Hàng dọc 

7. Thánh thiện   8. Đức Kitô 

9. Đức Kitô (Đọc từ dƣới lên)    Chủ đề : Giáo dân 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 14 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Các tu sĩ 

 Câu Tin mừng thánh Mátthêu 19,21  

“Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và 

đem cho ngƣời nghèo, anh sẽ đƣợc một kho tàng trên trời. Rồi hãy 

đến theo tôi.” 

II. Ô CHỮ 

1. Chúa Giêsu  

2. Nƣớc Trời 

3. Đức Kitô 

4. Tuyển chọn 

5. Ngay lành 

6. Hội Thánh   

7. Khiết tịnh  

8. Hội Thánh  

9. Chúa Kitô 

Chủ đề : Các tu sĩ 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 15 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Hiệp thông 

 Câu Thƣ Rôma 12,5b 

“Trong Đức Kitô, mỗi ngƣời liên đới với những ngƣời khác 

nhƣ những bộ phận của một thân thể.” 

II. Ô CHỮ 

1. Ơn lành   2. Ca ngợi 

3. ĐứcKitô    4. Tôn vinh  

5. Đức Kitô    6. Chuyển cầu  
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7. Cầu nguyện  8. Luyện ngục 

9. Thánh thiện    Chủ đề : Hội Thánh  

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 16 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Dạy dỗ 

 Câu Tin mừng thánh Mátthêu 28,19-20 

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa 

Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và 

đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” 

II. Ô CHỮ 

1. Chúa Nhật 

2. Lời Chúa  

3. Hội Thánh  

4. Rƣớc lễ 

5. Đức tin  

6. Vật chất 

7. Xƣng tội  

8. Kiêng thịt 

9. Thánh thiện 

Chủ đề : Hội Thánh  
 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 17 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Mẹ Maria  

 Câu Tin mừng thánh Gioan 19,26 

“Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thƣơng mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: 

“Thƣa Bà, đây là con của Bà.” 

II. Ô CHỮ 

1. Chúa Giêsu    2. Thiên Chúa  

3. Gioan    4. Mân Côi 

5. Lên trời   6. Hội Thánh  

7. Nhân đức    8. Nguyên tội  

9. Đồng trinh   Chủ đề : Đức Maria

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 18 

Ôn tập 1 (Gặp gỡ 6-17) 

II. Ghi Nhớ 

Những cụm từ này đƣợc trích từ Sách Thánh: 
  

1. “Các ngƣơi sẽ là dân của Ta. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngƣơi.” (Ed 36,24a.28b) 

2. “Anh em là giống nòi đƣợc tuyển chọn, là hàng tƣ tế vƣơng giả, là dân thánh, dân riêng 

của Thiên Chúa.” (1Pr 2,9a) 

3. “Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại.” (Ep 4,3) 

4. “Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở.” (1Pr 1,15-16) 

5. “Anh em hãy đi khắp tứ phƣơng thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 

16,15) 
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6. “Đá tảng góc tƣờng là chính Đức Kitô Giêsu.” (Ep 2,19b-20) 

7. “Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em … nhƣ Thiên 

Chúa muốn.” (1Pr 5,2a) 

8. “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, 

siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng.” (Cv 2,42) 

9. “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho ngƣời 

nghèo.”(Mt 19,21) 

10. “Trong Đức Kitô, mỗi ngƣời liên đới với những ngƣời khác nhƣ những bộ phận của một 

thân thể.” (Rm 12,5b) 

11. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh 

Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28,19-20) 

12. “Thƣa Bà, đây là con của Bà.” (Ga 19,26) 

 

III. Ô Chữ  

01. Thiên Chúa (Ed 36,24a.28b) 

02. Đức Kitô Giêsu (Ep 2,19b-20) 

03. Đức Kitô (Rm 12,5b) 

04. Tận thế (Mt 28,19-20) 

05. Hiệp nhất (Ep 4,3) 

06. Lễ bẻ bánh (Cv 2,42) 

07. Tin Mừng (Mc 16,15) 

08. Thiên Chúa (1Pr 5,2a) 

09. Đức Giêsu (Ga 19,26)   10. Hoàn thiện (Mt 19,21) 

11. Loan truyền (1Pr 2,9a)  12. Kinh Thánh (1Pr 1,15-16) 

Hàng dọc : Hội Thánh Chúa   

 

Lời giải đáp  Gặp gỡ 18 Ôn tập 2 (Gặp gỡ 6-17) 

I. Trắc Nghiệm 

01. c. Bí tích Rửa Tội. 

02. d. Cả a, b và c đúng.  

03. d. Cả a, b và c đúng.  

04. d. Cả a, b và c đúng.  

05. c. Hội Thánh đƣợc Đức Kitô thánh 

hóa và có khả năng thánh hóa. 

06. d. Cả a, b và c đúng.  

07. d. Cả a, b và c đúng.  

08. d. Cả a, b và c đúng.  

09. d. Cả a, b và c đúng.  

10. a. Để ca ngợi và tôn vinh Thiên 

Chúa Ba Ngôi. 

11. d. Cả a, b và c đúng.  

12. d. Cả a, b và c đúng.  

 

II. Ô Chữ 

01. Giáo huấn   02. Mân Côi 

03. Đức Kitô   04. Lƣơng tâm  

05. Hội Thánh  06. Chúa Kitô 

07. Thiên Chúa  08. Lời Chúa  
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09. Thiên Chúa  10. Thánh thiện  

11. Cầu nguyện  12. Ơn lành 

Hàng dọc : Hội Thánh Chúa  

 
 
Lời giải đáp Gặp gỡ 18 Ôn tập 3 (Gặp gỡ 6-17) 

I. Trắc Nghiệm 

01. d. Cả a, b và c đúng.     02. c. Chúa Thánh Thần. 

03. d. Cả a, b và c đúng.     04. b. Phép Rửa tội. 

05. d. Cả a, b và c đúng.  

06. b. Hội Thánh có nguồn gốc và khuôn mẫu là Chúa Ba Ngôi. 

07. d. Cả a, b và c đúng.     08. b. Chức vụ Ngôn sứ. 

09. b. Có trí thông minh, học giỏi.  10. d. Chỉ có a và b đúng.  

11. c. Đóng góp cho các nhu cầu vật chất của Hội Thánh theo khả năng của mình. 

12. d. Cả a, b và c đúng.  

 

II. Ô Chữ 

01. Kitô hữu   02. Tông truyền 

03. Ơn cứu độ  04. Ngay lành 

05. Hiệp nhất   06. Ngôn sứ 

07. Vâng phục  08. Lời Chúa 

09. Chúa Kitô   10. Gioan  

Hàng dọc : Truyền giáo   

 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 19 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Em đến Nhà Thờ 

 Câu Thánh vịnh 94,1-2 

“Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,  

tung hô Ngƣời là Núi Đá độ trì ta, 

 vào trƣớc Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.” 

II. Ô CHỮ 

1. Bí tích   2. Thánh Lễ  

3. Chúa Kitô   4. Chúa Cha 

5. Vƣợt Qua   6. Phụng vụ  

7. Chúa Kitô 8. Thờ phƣợng 

9. Chúa Thánh Thần  Chủ đề : Phụng vụ 
 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 20 

I. HÌNH TÔ MÀU 
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 Chủ đề: Thánh Lễ 

 Câu Công vụ Tông đồ 2,46 

“Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. 

Khi làm lễ bẻ bánh tại tƣ gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ 

vui vẻ.” 

II. Ô CHỮ 

1. Chúa Nhật 2. Hội Thánh   

3. Đức Kitô  4. Đức Kitô  

5. Tích cực   6. Chúa Nhật 

7. Phục sinh  8. Vinh quang  

9. Thƣờng niên  Chủ đề : Chúa Nhật

 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 21 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Các Bí tích 

 Câu Tin mừng thánh Gioan 1,16 

“Từ nguồn sung mãn của Ngài, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết 

ơn này đến ơn khác.” 

II. Ô CHỮ 

1. Bí tích   2. Chúa Giêsu   

3. Ân sủng  4. Thần linh 

5. Chữa lành  6. Rửa tội 

7. Lòng tin  8. Ngay lành 

9. Tâm hồn    Chủ đề : Các Bí Tích 
 

 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 22 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Lễ Rửa tội 

 Câu Tin mừng thánh Mátthêu 28,19 

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm 

phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 

Thánh Thần.” 

II. Ô CHỮ 

1. Thiên Chúa   2. Chúa Giêsu   

3. Thánh Thần   4. Chúa Kitô 

5. Rửa tội   6. Linh hồn 

7. Đức Kitô    8. Tổ tông  

9. Cứu độ    Chủ đề : Lễ Rửa tội
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Lời giải đáp Gặp gỡ 23 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Lễ Rửa tội 

 Câu Thƣ  Rôma 6,3 

“Anh em không biết rằng: khi chúng ta đƣợc dìm vào nƣớc 

thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giê-su, là chúng ta đƣợc dìm 

vào trong cái chết của Ngƣời sao?” 

II. Ô CHỮ  1. Hội Thánh   

2. Rửa tội   3. Phó tế  

4. Ý muốn   5. Hội Thánh  

6. Nhân đức   7. Công giáo 

8. Chuyển cầu 9. Gƣơng sáng  Chủ đề : Rửa tội 

 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 24 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Đặt tay 

 Câu Công vụ Tông đồ 19,6 

“Khi ông Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói 

tiếng lạ và nói tiên tri.” 

II. Ô CHỮ 

1. Chúa Thánh Thần   2. Chúa Giêsu   

3. Giáo lý    4. Rửa tội  

5. Ân sủng   6. Thêm sức  

7. Tội trọng   8. Cầu nguyện 

9. Chúa Thánh Thần  Chủ đề : Thêm sức 
 

 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 25 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề:  

 Câu Thƣ 2 Côrintô 1,22  

“Chính Ngài cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí 

vào lòng chúng ta làm bảo chứng.” 

II. Ô CHỮ 

1. Chúa Giêsu   2. Giám mục  

3. Xức dầu  4. Lời Chúa 

5. Linh mục   6. Đặt tay  

7. Thêm sức  8. Tin mừng  

9. Mọi ngƣời   Chủ đề : Thêm sức 
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Lời giải đáp Gặp gỡ 26 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Chúa Giêsu: Bánh và rƣợu 

 Câu Tin mừng thánh Gioan 6,51 

“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ đƣợc 

sống muôn đời. Và bánh Ta sẽ ban tặng, chính là thịt Ta đây, để 

cho thế gian đƣợc sống.” 

II. Ô CHỮ 

1. Chúa Giêsu   

2. Thánh Thể 

3. Mình Máu  

4. Thánh Thể 

5. Đức Kitô 

6. Linh mục   

7. Chúa Giêsu   

8. Lòng tin 

9. Thánh  Thể 

Chủ đề : Thánh Thể 
 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 27 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Tham dự thánh lễ 

 Câu Công vụ Tông đồ 2,42 

“Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn 

luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và 

cầu nguyện không ngừng.” 

II. Ô CHỮ 

1. Chúa Giêsu   2. Thánh Thể  

3. Lời Chúa   4. Hội Thánh   

5. Thánh lễ  6. Thánh Thể 

7. Lời Chúa  8. Hiệp lễ  

9. Lời Chúa    Chủ đề : Thánh Lễ 

 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 28 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Em xƣng tội 

 Câu Tin mừng thánh Gioan 8,11b   

“Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng 

phạm tội nữa!” 

II. Ô CHỮ 

1. Thiên Chúa   2. Chúa Giêsu   

3. Phục sinh  4. Linh mục  

5. Giao Hòa   6. Hội Thánh   

7. Tội riêng   8. Hành vi 

9. Tội trọng     Chủ đề : Giao Hòa 
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Lời giải đáp Gặp gỡ 29 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Xức dầu bệnh nhân 

 Câu Thƣ Giacôbê 5,14 

“Ai trong anh em đau yếu ƣ? Ngƣời ấy hãy mời các kỳ mục 

của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho ngƣời ấy, sau khi 

xức dầu nhân danh Chúa.” 

II. Ô CHỮ 

1. Chúa Giêsu    2. Hội Thánh    3. Chúa Kitô  

4. Đời đời   5. Nguy tử   6. Xức dầu  

7. Giám mục   8. Thân xác   9. Tội trọng 

Chủ đề : Xức Dầu 
 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 30 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Lễ truyền chức 

 Câu Tin mừng thánh Máccô 3,14 

“Ngƣời lập Nhóm Mƣời Hai, để các ông ở với Ngƣời và để 

Ngƣời sai các ông đi rao giảng.” 

II. Ô CHỮ 

1. Ngôn sứ     2. Đặt tay 

3. Đức Kitô    4. Giám mục  

5. Hội Thánh    6. Chúa Giêsu   

7. Các Tông đồ   8. Thiêng liêng  

9. Chúa Thánh Thần   Chủ đề : Đặt tay 

 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 32 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Lễ cƣới 

 Câu Tin mừng thánh Mátthêu 19,4-5 

“Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con ngƣời có nam có 

nữ”, và Ngài đã phán: “Vì thế, ngƣời ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn 

bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xƣơng một thịt.” 

II. Ô CHỮ 

1. Thiên Chúa    2. Chúa Giêsu   

3. Yêu thƣơng   4. Rửa tội  

5. Đức tin    6. Hội Thánh  

7. Công giáo   8. Cầu nguyện 

9. Hiệp thông   Chủ đề : Hôn phối 
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Lời giải đáp Gặp gỡ 32 : Ôn tập 1 (Gặp gỡ 19-31) 

II. Ghi Nhớ 
 

Những cụm từ này được trích từ Sách Thánh: 

1. “Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Ngƣời là Núi Đá độ trì ta.” (Tv 94,1-2) 

2. “Khi làm lễ bẻ bánh tại tƣ gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ.” (Cv 2,46) 

3. “Từ nguồn sung mãn của Ngài, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.” (Ga 

1,16) 

4. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.” (Mt 28,19) 

5. “khi chúng ta đƣợc dìm vào nƣớc thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu.” (Rm 6,3) 

6. “Khi ông Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ” (Cv19,6) 

7. “Chính Ngài cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta” (2Cr 1,22) 

8. “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống.” (Ga 6,51) 

9. “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy.” (Cv 2,42) 

10. “Tôi không lên án chị đâu!” (Ga 8,11b) 

11. “Ai trong anh em đau yếu ƣ? Ngƣời ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến” (Gcb 

5,14) 

12. “Ngƣời lập Nhóm Mƣời Hai” (Tin mừng thánh Máccô 3,14) 

13. “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con ngƣời có nam có nữ.” (Mt19,4-5) 
 

III. Ô Chữ 

01. Phép rửa (Mt 28,19) 

02. Thánh Thần (Cv 19,6) 

03. Cầu nguyện (Gcb 5,14) 

04. Thanh tẩy (Rm 6,3) 

05. Thế gian (Ga 6,51) 

06. Vui vẻ (Cv 2,46) 

07. Núi Đá (Tv 94,1-2) 

08. Lễ bẻ bánh (Cv 2,42) 

09. Gioan (1,16) 

10. Phạm tội (Ga 8,11b) 

11. Rao giảng (Mc 3,14) 

12. Bảo chứng (2Cr 1,22) 

13. Cha mẹ (Mt 19,4-5) 

Hàng dọc : Phụng Vụ Bí Tích 

 

Lời giải đáp  Gặp gỡ 18 Ôn tập 2 (Gặp gỡ 19-31) 

I. Trắc Nghiệm 

01. d. Cả a, b và c đúng.    02. d. Cả a, b và c đúng.  

03. c. Bí tích Truyền Chức Thánh, Rửa Tội, Thêm Sức.   

04. d. Chúa Kitô.    05. d. Đức Kitô. 
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06. d. Cả a, b và c đúng.     07. c. Bí tích Thêm Sức. 

08. d. Cả a, b và c đúng.    09. d. Hội Thánh. 

10. d. Bí tích Giao Hòa.   11. d. Cả a, b và c đúng.  

12. d. Cả a, b và c đúng.  

 

II. Ô Chữ 

01. Hiệp thông  02. Linh hồn 

03. Chúa Kitô  

04. Công giáo  05. Chúa Giêsu   

06. Phụng vụ   07. Ân sủng 

08. Bí tích   09. Tin mừng  

10. Thánh Thể  11. Đức Kitô  

12. Đức Kitô   13. Hội Thánh   

Hàng dọc : Phụng Vụ Bí Tích  

 

 

Lời giải đáp  Gặp gỡ 32 Ôn tập 3 (Gặp gỡ 19-31) 

I. Trắc Nghiệm 

01. d. Cả a, b và c đúng.  

02. c. Ngày Chúa Nhật. 

03. d. Cả a, b và c đúng.   

04. a. Bí tích Rửa Tội.  

05. a. Bí tích Rửa Tội.  

06. b. Bí tích Rửa Tội. 

07. d. Cả a, b và c đúng.  

08. d. Cả a, b và c đúng.  

09. d. Cả a, b và c đúng.  

10. b. Tội riêng. 

11. b. Giám mục. 

12. d. Chỉ có a và b đúng.  

 

II. Ô Chữ 

01. Thiên Chúa  

02. Chúa Kitô 

03. Phục sinh 

04. Bí tích 

05. Lời Chúa 

06. Tội trọng 

07. Chúa Giêsu   

08. Phục sinh 

09. Thánh  Thể  

Hàng dọc : Các  Bí Tích  

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng 

2022  
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“Nếu anh em yêu mến Thầy,  

anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” 

Tin mừng thánh Gioan 14,15 

 

 

 

 

 

 


